
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 128 /2008/TT-BTC 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn thu và quản lý các khoản 

thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của 
Ọuốc hội và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho 
bạc Nhà nước như sau: 

A- ỌƯY ĐỊNH CHUNG 

1. Các tỏ chức, cá nhân, kê cả các tô chức, cá nhân nước ngoài hoạt động 
trên lãnh thô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm và nghĩa 
vụ nộp đây đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 
vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật. 

2ằ Cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan khác được Chính phủ, Bộ Tài 
chính giao nhiệm vụ tổ chức thu NSNN (sau đây gọi chung ỉà cơ quan thu) có 
trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức thu và quản lý các 
khoản thu NSNN, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đối tượng thực hiện nghĩa 
vụ nộp NSNN đầy đủ, kịp thời, về nguyên tắc, các khoản thu NSNN được nộp qua 
ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại KBNN, trường hợp tại các địa bàn có khó khăn 
trong việc nộp qua ngân hàng hoặc nộp tại KBNN thì cơ quan thu được trực tiếp 
thu, hoặc uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân thu tiền mặt từ người nộp, sau đó phải nộp 
đầy đủ, kịp thời vào KBNN theo quy địnhễ 

3. Tất cả các khoản thu NSNN được hạch toán bằng đồng Việt Nam, chi tiết 
theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách và mục lục NSNN. Các khoản thu NSNN 
băng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ 
Tài chính công bố hàng tháng tại thời điểm hạch toán. 

Các khoản thu NSNN bàng hiện vật, bằng ngày công lao động được quy đổi 
ra đồng Việt Nam theo giá hiện vật, giá ngày công lao động được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm phát sinh để hạch toán thu NSNN. 



4. Các khoản thu NSNN được phân chia cho ngân sách các cấp theo đúng ty 
lệ phần trăm (%) do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dản câp tỉnh 
quyết định. 

5. Các khoản thu không đúng chế độ phải được hoàn trả cho đối tượng nộp. 
Các khoản thu đã tập trung vào NSNN nhưng được miễn giảm hoặc hoàn trả, thì 
KBNN hoàn trả cho các đối tượng nộp theo quyết định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

6. Quy trình, thủ tục, các hồ sơ cần thiết khi thu, nộp, miễn, giảm, hoàn trả 
các khoản thu NSNN phải được thông báo và niêm yêt công khai tại cơ quan thu 
và RBNN nai giao dịch trực tiếp với đối tượng nộp. 

B. QUY ĐỊNH cụ THẺ 

I. TỎ CHỨC THƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1. Các hình thức thu NSNN: 

/.7ẵ Thu bằng chuyển khoản: 

Thu băng chuyên khoản từ tài khoản của người nộp tại ngân hàng, ngân 
hàng chuyên tiền vào tài khoản của KBNN đê ghi thu NSNN; 

- Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp tại KBNN, KBNN 
thực hiện trích tài khoản của người nộp để ghi thu NSNN; 

Thời điểm xác định khoản thu NSNN được thực hiện là thời điểm ngân 
hàng, KBNN thực hiện trích tiền trên tài khoản của người nộp để chuyên vào 
NSNN. 

- Thời điềm xác định người nộp thuế đã thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN là 
thời điểm Kho bạc Nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng xác nhận trên giấy nộp 
tiên vào NSNN bàng chuyên khoản. 

1.2. Thu bàng tiền mậtẳ* 

- Thu bằng tiền mặt trực tiếp vào KBNN; 

- Thu bàng tiền mặt vào ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản. Hình thức này 
áp dụng đối với các ngân hàng có thoả thuận với KBNN về việc thu tiền mặt vào 
tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng. 

- Thu bằng tiền mặt qua cơ quan thu. Hình thức này được áp dụng đổi với 
các khoản thuế, phí, lệ phí của các hộ kinh doanh không cố định, không thường 
xuyên, không có tài khoản tại KBNN hoặc ngân hàng và có khó khăn trong việc 
nộp tiền vào KBNN do ở xa điểm thu của KBNN hoặc xa ngân hàng được KBNN 
uỷ nhiệm thu. Cơ quan thu có trách nhiệm thu tiền từ người nộp, sau đó nộp toàn 
bộ sô tiền đã thu được vào KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản; 
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- Thu băng tiền mặt qua các cơ quan được uỷ nhiệm thu: 

+ Các tô chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, 
được cơ quan thu uỷ nhiệm, thì được trực tiếp thu các khoản thu NSNN từ người 
nộp tiền, sau đó nộp vào KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản; 

+ KBNN được quyền uỷ nhiệm cho các tổ chức có đủ điều kiện đề thu một 
số khoản thuế, phí, lệ phí, thu phạt; 

- Thu qua các tổ chức, cá nhân có thâm quyền thu phạt trực tiếp theo quy 
định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính; 

- Ưỷ ban nhân dân câp xã được phép thu các khoản thuộc nhiệm vụ thu của 
ngân sách câp xã; sau đó, làm thủ tục nộp tiền vào KBNN huyện hoặc nộp vào quỹ 
của ngân sách xã đê chi theo che độ quy định (trường hợp các xã miền núi, ở vùng 
sâu, vùng xa chưa có điều kiện giao dịch thường xuyên với KBNN). 

Việc tô chức thu, nộp ngân sách xã được thực hiện theo quy định tại điểm 
2.5 mục II, phần II Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài 
chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, 
phường, thị trấn. 

- Thời điêm xác định người nộp thuế đã thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN là 
thời điêm KBNN, cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu xác nhận 
trên chứng từ thu bằng tiền mặt. 

2. Chứng từ thu NSNN. 

2.1. Lệnh thu NSNN: 

Lệnh thu NSNN (mẫu C1-01/NS kèm theo) là chứng từ do cơ quan thu phát 
hành, yêu câu KBNN, ngân hàng, to chức tín dụng nơi người có nghĩa vụ nộp 
NSNN mở tài khoản thực hiện trích tài khoản của người nộp để nộp NSNN (hoặc 
nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu trước khi nộp vào NSNN) theo 
quy định của Luật NSNN và Luật Quản lý thuế. 

2.2, Giấy nộp tiền vào /ViS7V/VẾế 

- Giấy nộp tiền vào NSNN là chứng từ thu NSNN, do Bộ Tài chính quy định 
mẫu thống nhất; 

- Giấy nộp tiền vào NSNN được sử dụng trong các trường hợp: 

+ Các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác (sau 
đây gọi chung là người nộp thuế) nộp tiền vào KBNN, ngân hàng thương mại, tô 
chức tín dụng khác và cơ quan được uỷ nhiệm thu NSNN; 

+ Cơ quan thu hoặc tổ chức, cá nhân được uý nhiệm thu, nộp số tiền đã thu 
vào KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản. 

+ Người nộp thuế nộp tiền vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu 
(trước khi xử lý nộp NSNN theo quy định); 
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- Giây nộp tiên vào NSNN được phát hành theo các hình thức: 

+ Đôi tượng nộp NSNN tự in; 

+ KBNN in và cấp cho người nộp thuế khi đến nộp tiền tại KBNN; 

+ Ngân hàng, cơ quan được uỷ nhiệm thu in và câp cho người nộp tiên; 

- Giấy nộp tiên vào NSNN gồm các loại: 

+ Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo); 

+ Giấv nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (mẫu CÌ-03/NS kèm theo); 

+ Giấy nộp tiền vào NSNN chuyển đổi từ chứng từ điện tử (mẫu C1-09/NS 
kèm theo); 

- Giấy nộp tiền vào NSNN gồm những nội dung chủ yêu: 

+ Tên, mã số thuế và địa chỉ của tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế. Địa 
chỉ phải ghi cụ thề xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nơi đăng ký hoạt 
động của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, nơi cư trú của cá nhân, hoặc nơi 
phát sinh nghĩa vụ thu, nộp NSNNẽ 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp tiền thay cho người nộp thuế, có yêu câu 
xác định rõ thông tin của người nộp thay trên giây nộp tiên, thì phải ghi đây đủ 
thông tin vào phần dành cho người nộp thay: tên, mã số thuế (nêu có) và địa chỉ 
của tổ chức, cá nhân nộp thay. Địa chỉ phải ghi cụ thê xã (phường), huyện (quận), 
tỉnh (thành phố) nơi đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, nơi cư trú của 
cá nhân, hộ kinh doanhẽ Trường họp người nộp tiền đồng thời là người nộp thuế thì 
chi cần ghi thông tin ở phần người nộp thuế. Người nộp thuê và người nộp thay 
(nêu có) sau đây được gọi chung là người nộp thuê. 

+ Tên KBNN thu ngân sách, ngân hàng thương mại nơi chuyên tiền, ngân 
hàng nơi KJBNN mở tài khoản để nhận tiền thu NSNN; 

+ Cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp thuế (cơ quan Thuế, Hải quan, 
Tài chính), mã sô của cơ quan thu; 

+ Số, ngày của tờ khai hải quan, mã loại hình xuất, nhập khấu (hoặc bảng kê 
biên lai của cơ quan thu). Mỗi giấy nộp tiền lập riêng cho một tờ khai; 

+ Nội dung khoản nộp NSNN: ghi chính xác, đầy đủ, chi tiết nội dung nộp, 
số tiền, mục lục NSNN, kỳ thuế. 

2.3. Bảng kê nộp thuế.ẵ 

- Bảng kê nộp thuế (mẫu sổ 01/BKNT kèm theo) là chứng từ dùng cho người 
nộp thuế để nộp tiền vào KBNN (hoặc ngân hàng) nơi thực hiện Dự án hiện đại 
hoá quy trình thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế- Kho bạc- Hải quan- Tài chính (sau 
đây gọi tăt là hệ thông thông tin thu nộp thuê). Bảng kê nộp thuê gôm những thông 
tin như nội dung giấy nộp tiền vào NSNN. 

- Bảng kê nộp thuế là căn cứ để KBNN (hoặc ngân hàng) nhập thông tin vào 
chương trình ứng dụng thu nộp thuế; 
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- Trường hợp cơ sở dữ liệu thu nộp thuê không có đủ thông tin vê người nộp 
thuế thì KBNN yêu cầu người nộp thuế ghi đầy đủ thông tin trên bảng kê nộp thuế 
đê nhập vào chương trình ứng dụng và in giấy nộp tiền vào NSNN; người nộp thuế 
không phải lập giấy nộp tiên vào NSNN. 

2.4. Biên lai thu NSNN: 

2.4. L Các trường hợp sử dụng biên lai: 

- Cơ quan thu được giao nhiệm vụ trực tiếp thu NSNN bằng tiền mặt; tô 
chức, cá nhân được cơ quan thu uỷ nhiệm thu thuê, phí, lệ phí, thu phạt; 

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trực tiếp thu tiền phạt; 

- KBNN trực tiếp thu đôi với một số khoản phí, lệ phí, thu phạt; các tố chức 
được KBNN uỷ nhiệm thu phí, lệ phí, thu phạt. 

2.4.2. Các loại biên lai thu: 

- Biên lai thu không in mệnh giá, khi sử dụng phải viết tay; 

- Biên lai thu in sẵn mệnh giá; 

- Biên lai thu lập và in từ chương trình máy tính (gôm cả loại biên lai in sẵn 
sô tiên phải nộp của từng đối tượng nộp, dùng cho các cơ quan thu, cơ quan nhận 
uỷ nhiệm thu). 

2.4.3. Phát hành, quản lý và sư dụng biên lai: 

- Bộ Tài chính quy định thống nhất mẫu các loại biên lai, gồm: biên lai thu 
không in mệnh giá và biên lai in từ chương trình máy tính, biên lai in sẵn mệnh 
giá. Biên lai thu áp dụng cho các cơ quan thu, KBNN, ngân hàng đã tham gia hệ 
thông thông tin thu nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư này (mau 
C1-10/NS kèm theo) và các vãn bản sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính; 

- Tổng cục Thuế thống nhất tổ chức phát hành, quản lý các loại biên lai: biên 
lai thu không in mệnh giá; biên lai thu in sẵn mệnh giá; biên lai thu in từ chương 
trình máy tính và in sẵn số tiền phải nộp của từng đối tượng nộp tiền do cơ quan 
thu trực tiếp thu, hoặc cơ quan nhận uỷ nhiệm thu trực tiếp. 

Cơ quan Thuế các cấp giao biên lai cho các cơ quan, đơn vị, gồm: KBNN 
cùng cấp, các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu bằng biên lai, các cơ quan có 
thâm quyền thu trực tiếp. Các cơ quan sử dụng biên lai có trách nhiệm tuân thủ 
đúng chê độ quản lý, sử dụng biên lai theo quy định của Bộ Tài chính và Tông cục 
Thuế, thực hiện quyết toán biên lai với cơ quan Thuế nơi giao biên lai; cơ quan 
Thuế hướng dẫn các đơn vị xử lv thanh huỷ biên lai theo quy định; 



Trườns hợp KBNN sử dụng biên lai in từ chương trình máy tính đê trực 
tiép thu tiền từ người nộp, thi KBNN tô chức in biên lai, quản lý, sử dụng biên lai 
theo quy định của Bộ Tài chính; 

- Cơ quan thu, các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu, khi nộp sô tiên đã 
thu vào KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản phải lập bảng kê biên lai 
thu (mẫu 02/BK-BLT, mẫu 03/KB-BLMG- đối với ỉoại biên lai in săn mệnh giá 
kèm theo) và căn cứ bảng kê biên lai thu để lập giấy nộp tiên vào NSNN. 

2.5. Chứng tử phục hồi: 

- Chứng từ phục hồi trong quản lý thu NSNN là chứng từ giấy được in ra 
bàng chương trình máy tính trên cơ sở dữ liệu điện tử được truyền, nhận (thông 
qua hệ thống mạng, vật mang tin,...) giữa các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi dừ 
liệu thu NSNN. Chứng từ phục hôi phải đảm bảo chính xác và đây đù nội dung 
thông tin theo đúng mẫu quy định. 

- Chứng từ phục hồi có giá trị pháp lý như chứng từ gốc. Đối với các chửng 
từ phục hồi yêu cầu có chữ ký, dấu của cơ quan, đơn vị thì trên chứng từ phục hồi 
phải có chừ ký của người có thẩm quyền để xác nhận tính pháp lý của chứng từ và 
dấu của cơ quan, đơn vị in chứng từ phục hôi. Bộ Tài chính uỷ quyên cho các cơ 
quan tham gia hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử về thu NSNN (Thuế, Hải quan, 
KBNN) quy định cụ thể loại chứng từ phục hồi phải có chừ ký xác nhận và dấu của 
đơn vị in chứne từ phục hôi; 

- Việc truyền, nhận, in, sử dụng chứng từ phục hồi được thực hiện theo quy 
định hiện hành về giao dịch điện tử; 

- Chứng từ phục hồi không đảm bảo chính xác và đầy đủ nội dung quy định 
hoặc không có chữ ký, dấu (đối với chứng từ quy định phải có chữ ký, dấu) thì 
không có giá trị pháp lý để thay thế chứng từ gốc. 

3. Trao đổi thông tin về thu NSNN: 

3.1. Nguyên tắc: 

- Việc trao đồi thông tin thu NSNN được thực hiện thống nhất từ trung ương 
đến địa phương; đồng thời, được thực hiện thường xuyên giữa cơ quan thu, 
KBNN, các tổ chức được cơ quan thu, KBNN ủy nhiệm thu và cơ quan tài chính; 

- Việc trao đổi thông tin phải được bảo mật theo quy định của pháp luật. Các 
cơ quan tham gia hệ thống trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử có trách nhiệm đảm 
bảo tính an toàn, bảo mật, chính xác và toàn vẹn của dữ liệu điện tử trong phạm vi 
nhiệm vụ của mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan 
thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo tính bảo mật, an toàn của hệ 
thống; 

- Việc trao đổi thông tin được thực hiện tự động bằng hệ thống trao đổi 
thông tin thu NSNN của Bộ Tài chính. Trường hợp không thực hiện được việc trao 
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đôi bằng hệ thống truyền tin tự động, thì các cơ quan được trao đôi thông tin bằng 
văn bản hoặc trao đổi trực tiếp (vật mang tin, thư điện tử, điện thoại, fax,ễ..). 

3.2. Nội dung trao đồi thông tin: 

- Thông tin chung vê cơ quan quản lý thu thuế: danh mục, mã số cơ quan 
quản lý thuê theo địa bàn hành chính; danh mục điểm thu của cơ quan Thuế, Hải 
quan, KBNN, mã địa bàn, các tổ chức được ủy nhiệm thu ngân sách trên địa bàn; 

- Thông tin về người nộp thuế: thông tin chung về tên, địa chỉ, mã số thuế; 
mã Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục theo mục lục NSNN hiện hành; thông 
tin vê sô thuê phải nộp, tờ khai hải quan, kỳ thuế; số thuế đã nộp, số thuế hoàn trả 
(chi tiết theo từng chứng từ), thông tin về quá trình nộp thuế, hoàn thuế,...; 

- Thông tin về tình hình tổ chức thu NSNN: số nộp NSNN trong kỳ (tháng, 
quí, năm), chi tiết theo cơ quan thu, mục lục NSNN, địa bàn (đến cấp xã, phường); 
kê hoạch thu tháng, chi tiết theo địa bàn, đối tượng, phân theo hình thức thu trực 
tiêp qua KBNN hoặc cơ quan Thuế, Hải quan,..ễ; 

- Danh mục mã điều tiết thu NSNN, các thông tin khác liên quan đến tố 
chức thu NSNN. 

Jẻ5. Quỵ trình trao đổi thông tin: 

- Hệ thông danh mục dùng chung (mục lục NSNN, danh mục địa bàn hành 
chính, danh mục cơ quan thu, danh mục các đơn vị KJBNN,...) được cập nhật 
thường xuyên từ Trung tâm trao đôi dừ liệu thu NSNN đặt tại Cục Tin học và 
Thông kê - Bộ Tài chính và truyền cho các đơn vị thuộc ngành tài chính thực hiện 
thu NSNN; 

- Các thông tin về thu NSNN (danh bạ đối tượng nộp thuế, dừ liệu thu, nộp 
thuê) được truyền từ các đơn vị cấp dưới lên đơn vị cấp trên và tập trung tại Trung 
tâm trao đôi dừ liệu thu trung ương; sau đó dừ liệu này sẽ được truyền cho các đơn 
vị có liên quan; 

- Các thông tin về thu NSNN chỉ liên quan đến một số đơn vị, thì được trao 
đôi thông tin theo quy định riêng; 

- Tần suất trao đổi thông tin được quy định cụ thể trong quy trình ừao đổi 
thông tin thu NSNN của Bộ Tài chính. 

4. Quy trình thu NSNN: 

4.1. Thu bằng chuyển khoản qua KBNN: 

4.1.1. Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: 

Người nộp thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu CÌ-02/NS kèm 
theo) gửi KBNN nơi mở tài khoản, khi nhận được 3 liên giấy nộp tiền, KBNN thực 
hiện trích tài khoản tiền gửi của người nộp thuế để thu NSNN và xử lý các liên 
giây nộp tiền: 



" Liẻn 1: làm chứng từ ghi Nợ tài khoản tiên gửi của người nộp thuê; đông 
thời, hạch toán thu NSNN và lưu tại KBNN; 

+ Liên 2: gửi cho người nộp thuế; 

+ Liên 3: gửi cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp thuê. 

4.1.2. Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: 

- Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT kèm theo) chuyển cho 
KBNN nai mơ tài khoản. Căn cứ bảng kê nộp thuế, KBNN thực hiện trích tài 
khoản tiền gửi của người nộp thuế để thu NSNN; đồng thời, in 2 liên giây nộp tiền 
vào NSNN và xử lv các liên giây nộp tiên: 

+ Liên 1: làm chứng từ ghi Nợ tài khoản tiền gửi của người nộp thuế; đồng 
thời, hạch toán thu NSNN và lưu tại KBNN cùng với bảng kê nộp thuế; 

+ Liên 2: gửi cho người nộp thuế; 

- Cuối ngày hoặc theo định kỳ, KBNN truyền dữ liệu về số thuế đã thu vào 
hệ thống cơ sở dữ liệu thu, nộp thuế; đồng thời, in 2 liên Bảng kê chứng từ nộp 
ngân sách (mau 04/BK-CTNNS kèm theo) và chuyển cho cơ quan thu trực tiếp quản 
lý người nộp thuế 1 liên bảng kê, 1 liên lưu tại KBNN để làm căn cứ theo dõi, đối 
chiếu. 

4.2. Thu bằng chuyên khoản qua ngân hàng: 

4.2.1. Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp 
thuê: 

- IChi nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản tại ngân hàng, người nộp thuế 
lập 4 liên giây nộp tiền vào NSNN gửi ngân hàng nơi mở tài khoản; 

- IChi nhận được 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyên khoản, ngân 
hàng có trách nhiệm làm thủ tục trích tài khoản tiền gửi của người nộp thuế để nộp 
đầy đủ, kịp thời vào NSNN ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là vào đầu 
của ngày làm việc hôm sau và xử lý các liên giây nộp tiền: 

+ Liên 1: làm chứng từ ghi nợ tài khoản tiền gửi của người nộp thuế; 

+ Liên 2: gửi cho người nộp thuế; 

+ Liên 3,4: gửi KBNN; 

- Khi nhận được chứng từ nộp tiền do ngấn hàng chuyển đến, KBNN kiểm 
tra, nếu phù hợp thì thực hiện hạch toán thu NSNN và xử lý các liên giấy nộp tiền: 

+ Liên 3: làm chứng từ hạch toán thu NSNN; 

+ Liên 4: gửi cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp thuê; 

Trường hợp thanh toán bù trừ thông thường với ngân hàng thì ngân hàng 
nơi KBNN mở tài khoản phải gửi đến KBNN 2 liên chứng từ phục hồi, có đầy đủ 
các nội dung ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN để làm căn cứ hạch toán thu NSNN. 
Trường hợp KBNN đã tham gia thanh toán bù trừ điện tử, thì căn cứ vào dữ liệu 
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điện tử do ngân hàng chuyên đến, KBNN in 2 liên chứng từ phục hồi và xử lý: 1 
liên làm căn cứ hạch toán thu NSNN, 1 liên gửi cơ quan thu trực tiêp quản lý 
người nộp thuế; 

- Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế, khi nhận 
được 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN, KBNN lưu 1 liên để hạch toán thu NSNN, 1 
liên huỷ bỏ (không gửi cho cơ quan thu). Cuối ngày, KBNN thực hiện truyền dữ 
liệu vê sô thuê đã thu vào hệ thống cơ sở dữ liệu; đồng thời in 02 liên bảng kê 
chứng từ nộp ngân sách, gửi cho cơ quan thu quản lý người nộp thuế 1 liên bảng 
kê, 1 liên lưu tại KBNN; 

- Trường hợp ngân hàng chuyển chứng từ giấy hoặc dữ liệu điện tử không 
đủ các yếu tố để KBNN hạch toán thu NSNN thì KBNN hạch toán vào tài khoản 
tạm thu NSNN; đồng thời, KBNN lập thư tra soát gửi ngân hàng để yêu cầu ngân 
hàng lập lại chứng từ bô sung thông tin (nếu ngân hàng chuyển thông tin không 
đây đủ so với chứng từ người nộp đã lập). 

Trường hợp người nộp tiền lập chứng từ thiếu thông tin hoặc không chính 
xác thì cơ quan thu có trách nhiệm xác định thông tin đầy đủ để KBNN hạch toán 
thu NSNN. 

Sau khi KBNN nhận được chứng từ bổ sung thông tin đầy đủ theo quy định, 
KBNN hạch toán từ tài khoản tạm thu vào tài khoản thu NSNN. 

4.2.2. Trường hợp ngàn hàng đã tham gia hệ thông thông tin thu nộp thuế: 

4ề2ề2.1. Thu tại ngân hàng: 

- Cơ quan thu truyền dừ liệu về người nộp thuế cho ngân hàng; 

- Người nộp thuê lập bảng kê nộp thuê gừi ngân hàng nơi mở tài khoản 
(trường hợp nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì lập riêng bảng kê nộp thuế cho mỗi 
tờ khai hải quan); ngân hàng nhập dữ liệu vào chương trình máy tính, làm thủ tục 
trích tài khoản của người nộp thuế; đồng thời, in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN và 
xử lý.ế 

+ 1 liên làm căn cứ hạch toán và lưu cùng với bảng kê nộp thuế; 

+ 1 liên trả cho n^ười nộp thuế. Ngân hàng phải ký và đóng dấu lên chứng 
từ trả cho người nộp thuế để chứng minh việc nộp tiền đã hoàn thành; 

- Ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản của KBNN mở tại ngân 
hàng ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là vào đầu của ngày làm việc hôm 
sau; đồng thời, truyền đầy đủ dữ liệu thu nộp thuế theo đúng định dạng quy định 
vào cơ sở dữ liệu thu ngân sách; 

- Trẽn cơ sở dữ liệu thu NSNN do ngân hàngchuyển đến, KBNN in phục hồi 
01 liên giấy nộp tiền vào NSNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN và lưu. Cuôi 
ngày, KBNN truyền dữ liệu thu NSNN vào cơ sở dữ liệu thu NSNN; đồng thời, in 
02 liên bảng kê chứng từ nộp ngân sách và gửi cho cơ quan thu trực tiêp quản lý 
người nộp thuế 1 liên, liên còn lại lưu tại KBNN. 
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4.2.2.2. Thu qua máy rút tiền tự độne (ATM): 

- Hình thức thu nàv được áp dụng khi ngân hàng đâ xây dựng được chươne 
trình phân mêm thu thuế qua ATM; 

- Quy trình thu thực hiện theo các bước: 

+ Cơ quan thu truyền dữ liệu về người nộp thuế vào hệ thông dừ liệu cùa 
ngân hàng; người nộp thuế đến nơi đặt ATM của ngân hàng, nhập đầy đủ các 
thông tin theo yêu cầu vào chương trình của ATM để chuyên tiên vào tài khoản 
của KBNN và nhận bảng kê nộp thuế in từ ATM; 

+ Việc xử lý chuyển tiền; xác nhận, đóng dấu số thuế đã nộp qua ATM của 
ngân hàng cho người nộp thuế; truyền dừ liệu thu NSNN của ngân hàng và việc xử 
lý hạch toán, truyền dữ liệu của KBNN được thực hiện như quy định tại tiết 4ằ2.2.1 
điêm 4.2 mục này. 

4.2.3. Một số quy định về tính pháp lý của giắv nộp tiền: 

- Trường hợp nộp thuế trực tiếp tại KBNN: kế toán thu ngân sách của 
KBNN ký tên trên chứng từ nộp tiền và đóng dấu "Ke toán KBNN" hoặc dấu của 
điêm giao dịch KBNN. Ke toán trưởng KBNN chịu trách nhiệm kiểm soát, đối 
chiêu các liên giấy nộp tiền và ký trên Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu Cl-
06/NS kèm theo) do các điểm giao dịch ngoài trụ sở KBNN lập; đồng thời, kiểm 
soát và ký trên Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (mâu 04/BK-CTNNS kèm theo)\ 

- Trường hợp người nộp thuê trích tiên trên tài khoản mở tại KBNN đê nộp 
thuế thì Ưên giấy nộp tiền vào NSNN phải có chữ ký của kế toán trưởng KBNN và 
dấu "Kế toán KBNN ; 

- Đối với giấy nộp tiền vào NSNN chuyển đổi từ chứng từ điện tử: trường 
hợp cơ quan thu đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế cân có một liên giây 
nộp tiên đê lưu hô sơ nộp thuế, hồ sơ hoàn trả thuế, hoặc câp lại cho người nộp 
thuê trong trường hợp thất lạc, thì căn cứ vào dữ liệu thu nộp thuế và bảng kê 
chứng từ nộp ngân sách do KBNN chuyển đến, lập Giấy nộp tiền vào NSNN 
chuyên đôi từ chứng từ điện tử (mẫu C1-09/NS kèm theo)\ 

- Trường hợp người nộp thuế nộp tiền qua ngân hàng và cần chứng từ để 
chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN thì trên chứng từ nộp tiền phải có 
chữ ký và dấu của ngân hàng. Cụ thể: 

+ Người nộp thuế nộp tiền qua ATM, thì người nộp thuế đến điểm giao dịch 
của ngân hàng phát hành thẻ ATM để đề nghị ngân hàng in chứng từ phục hồi theo 
mẫu giấy nộp tiên vào NSNN, ký và đóng dấu trên giấy nộp tiền; 

+ Người nộp thuế nộp tiền mặt hoặc trích tài khoản để nộp tiền tại các điềm 
giao dịch của ngân hàng nai không có con dấu, thì người nộp tiền phải đến trụ sở 
nệân hàng cùng hệ thống nơi có con dấu để đề nghị ngân hàng xác nhận và đóng 
dấu trên giấy nộp tiền vào NSNN; 
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- Các quy định vê tính pháp lý của chứng từ tại tiêt 4.2.3 mục này được áp 
dụng chung cho tất cả các quy trình thu NSNN quy định tại Thông tư này. 

4.3. Thu bằng tiền mặt qua KBNN: 

4.3.1. Thu bằng giấy nộp tiền vào NSNN: 

- Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: 

Người nộp thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm 
theo), KBNN làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN và xử lý các liên giấy nộp 
tiền: 

Liên 1: làm chứng từ hạch toán thu NSNN; 

Liên 2: gửi người nộp thuế; 

Liên 3: gửi cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp thuế; 

- Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: 

Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế gửi KBNN; căn cứ bảng kê của người 
nộp thuê, KJBNN nhập thông tin vào chương trình máy tính, in 2 liên giấy nộp tiền 
vào NSNN và làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN và xử lý các liên giấy nộp 
tiền: 

Liên 1: làm chứng từ hạch toán thu NSNN; 

Liên 2: gửi người nộp thuế; 

KBNN xử lý theo quy trình nêu tại tiết 4.1.2 điêm 4.1 mục nàv. 

4.3.2. Thu băng biên lai thu: 

- KBNN được sử dụng các loại biên lai không in mệnh giá, biên lai lập và in 
từ chương trình máy tính để thu một số khoản phí, lệ phí, tiền phạt. Khi người nộp 
thuê đên nộp tiền mặt, KBNN lập biên lai thu để thu tiền từ người nộp; 

- Mầu biên lai, số liên biên lai và quy trình luân chuyển các liên biên lai thực 
hiện theo quy định của Bộ Tài chính, cụ thể: 

+ Đối với các loại biên lai thu phạt do cơ quan thuế phát hành có 4 liên thì 
các liên được xử lý: 1 liên lưu tại KBNN, 1 liên gửi người nộp, 1 liên gửi cơ quan 
ra quyết định xử phạt, 1 liên lưu cuống để quyết toán biên lai; 

+ Đối với các loại biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thuế phát hành có 3 
liên, thì các liên được xử lý: 1 liên lưu tại KBNN, 1 liên gửi người nộp, 1 liên lưu 
cuông để quyết toán biên lai; 

+ Đối với biên lai thu do KJBNN in từ chương trình máy tính (tại KBNN đã 
tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế) có 2 liên, được xử lý: 1 liên lưu tại 
KBNN, 1 liên gửi người nộp; 

- Cuối ngày hoặc theo định kỳ (không quá 2 ngày), KBNN lập 2 liên bảng 
kê biên lai thu (mẫu 02/BK-BLT kèm theo) và xử lý: 
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(i) Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: 

Căn cứ bảng kê biên lai thu, KBNN lập 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN và 
hạch toán thu NSNN. Các liên giây nộp tiên được xử lý: 

+ Liẻn 1: lưu tại KBNN cùng 1 liên bảng kê biên lai thu và các liên biên lai; 

+ Liên 2: eửi cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp thuế cùng với 1 liên 
bang kẽ biên lai thu; 

(ii) Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: 

KBNN căn cứ bảng kê biên lai thu để nhập thông tin vào chương trình máy 
tính và in 1 liên giấy nộp tiền vào NSNN để làm chứng từ hạch toán thu NSNN và 
lun cùng với 1 liên bảng kê biên lai và các liên biên lai; KBNN truyên dữ liệu vào 
cơ sở dừ liệu thu nộp thuế và gửi 1 liên bảng kê biên lai thu cho ca quan thu trực 
tiêp quản lý người nộp thuê. 

4.4. Thu tiền mặt qua ngân hàng: 

4.4.1. Thu bằng giấv nộp tiền vào NSNN: 

- Trường hợp ngân hàng chưa tham eia hệ thống thông tin thu nộp thuế: 

Người nộp thuế lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN gửi ngân hàng nơi 
KBNN mở tài khoản; căn cứ giây nộp tiên, ngân hàng làm thủ tục thu tiên và xử lý 
các liên giấy nộp tiền: 

+ Liên 1: ghi tăng tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng và lưu; 

- Liên 2: gửi người nộp thuê; 

+ Liên 3 và 4: gửi KBNN. 

KBNN nhận được 2 liên giấy nộp tiền do ngân hàng gửi đến, thực hiện hạch 
toán và xử lý theo quy định tại tiết 4.2.1. điểm 4.2 mục này; 

- Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuê: 

Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế, gửi đến ngân hàng nơi KBNN uỷ 
quyên thu; căn cứ bảng kê nộp thuê, ngân hàng thực hiện in 2 liên giây nộp tiên 
vào NSNN, thu tiên, luân chuyên và xử lý chứng từ theo quy định tại tiêt 4.2.2.1 
điểm 4.2 mục nàyệ 

4.4.2. Thu bằng biên lai thu: 

- KBNN được phép ký hợp đồng uỷ nhiệm thu một số khoản phí, lệ phí, tiền 
phạt với ngân hàng; đồng thời, giao biên lai thu cho ngân hàng đê sử dụng. Ngân 
hàng có trách nhiệm tuân thủ đúng chế độ quản lý, sử dụng, quyêt toán biên lai thu 
của Bộ Tài chính và các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng với KBNN; 

- Khi người nộp đến nộp tiền, ngân hàng lập biên lai thu để thu tiên và xử lý 
các liên biên lai như trường hợp thu băng biên lai thu qua KBNN nêu tại tiêt 4.3.2. 



điêm 4.3 mục này; theo định kỳ thỏa thuận, ngân hàng thực hiện quyết toán sử 
dụng biên lai với KBNN, chuyển toàn bộ các liên biên lai, quyết định xử phạt, 
quyêt định hành chính của cấp có thẩm quyền liên quan đến khoản thu cho KBNN 
đê đôi chiếu, lưu giữ; 

- Cuôi ngày hoặc theo định kỳ đã thoả thuận, ngân hàng lập 3 liên bảng kê 
biên lai thu, quy trình xử lý chứng từ được thực hiện theo các trường hợp: 

(i) Ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: căn cứ bảng kê 
biên lai thu, ngân hàng lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN và xử lý: 

Liên 1 giấy nộp tiền: làm chứng từ hạch toán tăng tài khoản tiền gửi của 
KLBNN, lưu cùng với 1 liên bảng kê biên lai thu; 

Liên 2 và 3 của giây nộp tiền: chuyên cho KBNN nơi thu tiền, cùng 2 liên 
bảng kê biên lai thu; 

KBNN nhận được 2 liên giấy nộp tiền và 2 liên bảng kê biên lai thu, thực 
hiện hạch toán thu NSNN và xử lý: 1 liên giấy nộp tiền và 1 liên bảng kê biên lai 
thu lưu tại KBNN; 1 liên giấy nộp tiền và 1 liên bảng kê biên lai thu gửi cơ quan 
thu trực tiếp quản lý người nộp thuế; 

(ii) Ngân hàng đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: 

Căn cứ bảng kê biên lai thu, ngân hàng nhập thông tin vào chương trình máy 
và in 1 liên giây nộp tiền vào NSNN; thực hiện hạch toán và chuyển tiền nộp 
NSNN vào tài khoản của KBNN; đồng thời, truyền dừ liệu thu thuế theo đúng định 
dạng quy định vào cơ sở dữ liệu thu NSNN; lưu 1 liên giấy nộp tiền cùng với 1 
liên bảng kê biên lai, gửi 2 liên bảng kê biên lai thu cho KBNN; 

Căn cứ dữ liệu thu NSNN do ngân hàng chuyển đến, KBNN in phục hồi 01 
liên giấy nộp tiền vào NSNN để làm căn cứ hạch toán thu NSNN và lưu; 2 liên 
bảng kê biên lai thu do ngân hàng gửi đến được xử lý: 1 liên lưu tại KBNN, 1 liên 
gửi cho cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp thuế. 

4.5. Thu bằng tiền mặt qua cơ quan thu: 

Các cơ quan thu khi thu tiền mặt trực tiếp từ người nộp phải sử dụng biên 
lai, sau đó nộp toàn bộ số tiền đã thu vào KBNNẻ 

4.5.1. Quy trình thu tại cơ quan thu: 

4ễ5.1.1. Đối với biên lai thu không in mệnh giá: 

Cơ quan thu, cơ quan được ủy nhiệm thu (sau đây gọi chung là cơ quan thu) 
dùng biên lai không in mệnh giá để trực tiếp thu tiền từ người nộp thuếẾ Khi người 
nộp thuế đến nộp tiền, cơ quan thu thực hiện thu tiền, viết biên lai và xử lý: 

+ Đối với các loại biên lai thu phạt có 4 liên thì các liên được xử lý: 1 liên 
lưu tại cơ quan thu, 1 liên trả lại người nộp, 1 liên gửi cơ quan ra quyêt định xử 
phạt, 1 liên lưu cuống để quyết toán biên lai; 
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+ Đối với các loại biên lai thu phí, lệ phí có 3 liên, thi các liên được xử lý: ] 
liên lưu tại cơ quan thu, 1 liên trả lại người nộp, ] liên lưu cuông đê quyêt toán 
biên lai. 

4.5.1.2. Đối với biên lai thu in sẵn mệnh giá: 

- Biên lai in sẵn mệnh giá được sử dụng trong trường hợp thu phạt vi phạm 
hành chỉnh và một số khoản thu phí, lệ phí khác, do cơ quan trực tiếp xử lý vi 
phạm hành chính, cơ quan thu sử dụng để thu tiền mặt trực tiếp từ người nộp; 

- Khi người nộp thuế đến nộp tiền, cơ quan thu ghi đẩy đủ, chính xác các nội 
dung theo quy định lên 2 liên biên lai; sau đó, giao cho người nộp 1 liên, 1 liên lưu 
tại cơ quan thu. 

4.5.1.3. Đối với biên lai thu in từ chương trình máy tính: 

- Biên lai thu in từ chương trình máy tính được sử dụng cho các cơ quan thu 
được cấp có thâm quyền cho phép dùng chương trình phần mềm để quản lý việc 
thu, nộp tiền bằng biên lai, in biên lai, in bảng kê biên lai thay cho việc quản lý 
trên sổ và viết tay trên các liên biên lai; 

- Biên lai thu in từ chương trình máy tính gồm 2 loại: 

+ Biên lai in sẵn số tiền phải thu, được áp dụng đoi với các khoản phải thu 
(thuế, phí, lệ phí) có tính chất thường xuyên, tương đổi ôn định và được cơ quan 
thu xác định trước khi thu tiềnề Cơ quan thu in và giao 2 liên biên lai cho cán bộ đê 
thu tiền trực tiếp từ người nộp và xử lý: 1 liên trả cho người nộp, 1 liên lưu tại cơ 
quan thu; 

+ Biên lai thu không in sẵn số tiền phải thu, được áp dụng cho các khoản 
nộp thuê, phí, lệ phí, thu phạt không thường xuyên và cơ quan thu không xác định 
trước được. Khi người nộp thuế đến nộp tiền, cơ quan thu thực hiện thu tiền và 
nhập dừ liệu vào chương trình máy tính để in 2 liên biên lai: 1 liên lưu và 1 liên trả 
cho người nộp thuế. Trường hợp thu phạt thì cơ quan thu in 3 liên biên lai: 1 liên 
lưu, 1 liên trả cho người nộp, 1 liên gửi cơ quan ra quyết định xử phạt; 

- Cơ quan nhận ủy nhiệm thu có trách nhiệm chuyển dữ liệu thu theo biên 
lai, đúng định dạng, mẫu biểu quy định cho cơ quan ủy nhiệm thu để tổng hợp, 
theo dõi, quản lý. 

4.5.2. Quy trình nộp tiền vào KBNN: 

- Cuối ngày hoặc định kỳ, cơ quan thu lập bảng kê biên lai thu (mẫu 02/BK-
BLT hoặc mau 03/BK-BLMG đoi với biên lai thu in sẵn mệnh giá)', càn cứ bảng kê 
biên lai, cơ quan thu lập bảng kê nộp thuế, hoặc lập giấy nộp tiền vào NSNN (tại 
các KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế) và nộp toàn bộ số tiền 
đã thu vào KBNN. 

Đối với các cơ quan nhận uỷ nhiệm thu thì phải lập 2 liên bảng kê biên lai 
thu: 1 liên lưu tại cơ quan nhận uỷ nhiệm thu, 1 liên gửi cơ quan uỷ nhiệm thu để 
theo dõi, kiểm tra, đối chiếu; 
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- Cơ quan thu và KBNN đồng cấp thống nhất quy định kỳ hạn nộp tiền vào 
KJBNN (hàng ngày hoặc chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày thu, tuỳ theo doanh số 
thu và điêu kiện địa bàn cụ thê); 

- Cơ quan thu phải nộp tiền tại trụ sở KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở 
tài khoảnể Trường hợp điểm giao dịch ngoài trụ sở KBNN đặt tại cơ quan thu và cơ 
quan thu đề nghị nộp tiền trực tiếp tại điểm giao dịch, thì Giám đốc KBNN tỉnh, 
thành phô căn cứ vào điêu kiện cụ thê, xem xét cho phép điêm giao dịch của 
KBNN được nhận tiền từ cơ quan thu, đảm bảo an toàn, kịp thời; 

- KBNN làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN và xử lý các liên giấy 
nộp tiền như trường hợp thu tiền mặt trực tiếp vào KBNN tại tiết 4.3.1 điểm 4Ế3 
mục này. 

Trường hợp cơ quan thu nộp tiền mặt vào ngân hàng nơi KBNN mở tài 
khoản thì thực hiện tương tự quy định tại tiết 4ẻ4.1 điểm 4.4 mục này; 

- Đôi với các khoản thu phạt vi phạm hành chính mà số tiền thu phạt phải 
nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ trước khi nộp vào NSNN, thì cơ quan thu lập 
bảng kê biên lai và giấy nộp tiền vào NSNN, trong đó ghi rõ nộp vào tài khoản tạm 
thu, tạm giữ; KBNN làm thủ tục thu tiền và hạch toán vào tài khoản tạm thu, tạm 
giữ theo quy định hiện hành; 

- Định kỳ, cơ quan sử dụng biên lai quyêt toán biên lai thu với cơ quan cấp 
biên lai, đảm bảo khớp đúng giừa số biên lai đã sử dụng, số biên lai huỷ, số còn lại 
chưa sử dụng, số tiền đã thu và nộp vào NSNN, đối chiếu giừa bảng kê biên lai và 
các liên giây nộp tiền vào NSNNẾ 

5. Quy trình thu NSNN bằng ngoại tệ và một số khoản thu có tính đặc 
thù: 

5.1. Thu NSNN bằng ngoại tệ: 

5.1.1. Nguyên tắc quản /ý.ắ 

- Các khoản thu ngân sách bằng ngoại tệ (không kể các khoản viện trợ nước 
ngoài trực tiếp cho các dự án) được tập trung về quỹ ngoại tệ của NSNN, thống 
nhất quản lý tại KBNN. số thu NSNN bằng ngoại tệ được ghi thu quỹ ngoại tệ của 
NSNN (theo nguyên tệ); đồng thời, quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch 
toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng để hạch toán thu NSNN và phân 
chia cho ngân sách các cấp theo chế độ quy định; 

- Toàn bộ số thu NSNN bằng ngoại tệ phát sinh tại địa phương phải gửi vào 
tài khoản tiền gửi ngoại tệ của KBNN mở tại ngân hàng được phép kinh doanh 
ngoại tệ. Số thu ngoại tệ tại địa phương được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng để hạch toán thu NSNN và 
phân chia cho ngân sách các cấp. Định kỳ hàng tháng, số ngoại tệ tại tài khoản tiên 
gửi ngoại tệ tại ngân hàng được chuyển về quỹ ngoại tệ của NSNN tại trung ương. 
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Lâi tiền gửi ngoại tệ sau khi trừ đi các khoản phí thanh toán được quản lý, sử dụng 
và quyết toán với NSNN theo chê độ quản lý tài chính áp dụng đôi với hệ thông 
KBNN; 

- Quỳ ngoại tệ cua NSNN được sử dụng đê thanh toán, chi tra các khoản chi 
băng ngoại tệ theo quy định của Bộ Tài chính. Phần ngoại tệ còn lại, KBNN được 
phép bán cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định. Hết năm, vào thời gian chỉnh lý 
quyêt toán, KBNN tông hợp chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm phôi hợp với 
Vụ Ngân sách nhà nước- Bộ Tài chính xử lý; 

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng được áp 
dụng thông nhất trên phạm vi cả nước đối vói các nghiệp vụ: 

+ Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ (kể cả các khoản thu 
hiện vật có giá gốc bàng ngoại tệ); 

+ Quy đổi và hạch toán kế toán của KBNN; 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Tài chính đôi ngoại 
xác định và thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng theo nguyên tắc: 

+ Tỷ giá hạch toán được tính bình quân theo tỷ giá mua bán thực tế bình 
quân ngày trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng trong thời gian 30 ngày trước 
ngày thông báo; 

+ Trường hợp trong tháng tỷ giá mua bán ngoại tệ thực tê trên thị trường 
ngoại tệ liên ngân hàng có biến động lớn (tăng hoặc giảm trên 5% so với tỷ giá 
hạch toán), Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh lại tỷ giá hạch toán cho phù hợp. 

5Ể 1.2. Ouy trình thu ngoại tệ: 

5ệ 1.2.1. Thu ngoại tệ bằng chuyển khoản: 

Quy trình thu ngoại tệ bằng chuyển khoản được thực hiện như đôi với thu 
chuyên khoản bằng đồng Việt Nam. Căn cứ giấy báo có, bảng kê thanh toán và 
giây nộp tiên vào NSNN bằng ngoại tệ chuyên khoản do ngân hàng gửi đến, 
KBNN các cấp xử lý: 

- KBNN tỉnh, thành phố hạch toán tăng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân 
hàng; đồng thời, quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ 
Tài chính công bố hàng tháng để hạch toán thu NSNN; 

- KBNN thực hiện ghi thu quỹ ngoại tệ của NSNN (khoản thu tại KBNN và 
khoản ngoại tệ do KBNN địa phương chuyển về); đồng thời, quy đổi ra đồng Việt 
Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng (chỉ bao 
gồm số ngoại tệ thu tại KBNN) để hạch toán thu NSNN. 

5.1 ằ2.2. Thu ngoại tệ bằng tiền mặt qua ngân hàng: 

- Người nộp thuế lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (mau Cl-
03/NS kèm theo) và đến ngân hàng noi KBNN mở tài khoản ngoại tệ để làm thủ 
tục nộp tiền; 
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- Ngân hàng làm thủ tục thu ngoại tệ, và xử lý các liên giấy nộp tiền: 

+ Liên 1: lưu ngân hàng; 

+ Liên 2: gửi người nộp thuế; 

+ 2 liên còn lại gửi KBNN; 

- Căn cứ chứng từ do ngân hàng gửi đến, KBNN kiểm tra, nếu phù họp thì 
lưu 1 liên đê hạch toán thu NSNN, 1 liên chuyên cơ quan thu trực tiếp quản lý 
người nộp thuế. 

5ề1.2.3. Thu ngoại tệ bằng tiền mặt qua cơ quan thu hoặc thu trực tiếp vào 
KBNN: 

- Trường hợp cơ quan thu trực tiếp thu ngoại tệ bằng tiền mặt thì phải nộp 
đây đủ, kịp thời vào tài khoản ngoại tệ của KBNN mở tại ngân hàng. Tại những 
nơi không thê nộp ngoại tệ vào ngân hàng, cơ quan thu nộp toàn bộ số ngoại tệ đã 
thu vào KBNN tỉnh, thành phố. Quy trình thu và xử lý chứng từ như trường hợp 
thu tiên mặt bằng đồng Việt Nam qua cơ quan thu; 

- Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nộp ngoại tệ bằng tiền mặt vào 
KBNN, thì quy trình thu thực hiện như thu tiền mặt bằng đồng Việt Nam vào 
KBNN; 

- Việc thu NSNN băng ngoại tệ tiền mặt chỉ được thực hiện tại KBNN tỉnh, 
thành phô và đối với các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo thông báo của Ngân 
hàng Nhà nước; 

- Căn cử số ngoại tệ tiền mặt thực thu, KBNN thực hiện quy đổi ra đồng 
Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng để 
hạch toán thu NSNN; đồng thời, gửi toàn bộ sô ngoại tệ đã thu vào tài khoản tiền 
gửi ngoại tệ của KBNN tỉnh, thành phố tại ngân hàng để chuyển về KBNN; 

- Trường hợp KBNN tỉnh, thành phố không có tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại 
ngân hàng (do Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn 
chưa tô chức mở tài khoản tiền gửi và thanh toán ngoại tệ), KBNN tỉnh, thành phố 
được bán ngoại tệ tiền mặt cho Ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại 
được phép kinh doanh ngoại tệ (theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng đó). Phần 
chênh lệch giữa tỷ giá bán ngoại tệ thực tế và tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài 
chính công bố được theo dõi và chuyển về KBNN để quyết toán với ngân sách 
trung ương. 

5.2. Thu NSNN đối với một số nội dung đặc thù: 

5.2.1. Thu từ các khoản vay trong nước: 

- Đối với các khoản vốn huy động trong nước bằng hình thức phát hành trái 
phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc cho ngân sách trung ương, căn cứ 
vào số vốn đã huy động, KBNN hạch toán vào tài khoản vay nợ của ngân sách 
trung ương; 
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- Đối với các khoản vốn huy động cho ngân sách cấp tinh đê thanh toán đẩu 
tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, căn cứ vào số vốn đã huy động, KBNN 
hạch toán vào tài khoản vav nợ của ngân sách tỉnh; 

- Riêng đối với các KLBNN chưa tham gia Hệ thống thông tin quan lý NSNN 
và Kho bạc (TABMIS) thì các khoản vay nợ nêu trên vẫn thực hiện ghi thu NSNN 
nhưng hạch toán theo mục lục ngân sách về các khoản vay nợ của ngân sách các 
cấp tương ứng; 

- Đối với các khoản vay trong nước khác, căn cứ giấy báo có của ngân hàng, 
ỈCBNN hạch toán vào tài khoản vay nợ của cấp ngân sách thực hiện khoản vay nợ. 

5.2.2. Thu từ các khoản vay nước ngoài: 

- Các khoản vay bằng ngoại tệ chuyên vê quỹ ngoại tệ của NSNN: căn cử 
giấy báo có của ngân hàng, KBNN quy đồi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán 
ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng đê hạch toán vào tài khoản vay nợ 
của ngân sách trung ương; 

- Trường hợp vay ngoại tệ không chuyên vê quỹ ngoại tệ của NSNN: căn cứ 
chứng từ ghi thu, ghi chi từ nguồn vay nợ của Bộ Tài chính, KBNN quy đôi ra 
đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng 
và hạch toán vào tài khoản vay và tài khoản chi của NSTW; 

- Đôi với khoản vay bằng vật tư, thiết bị, hàng hoá có giá gôc ngoại tệ: căn 
cứ chứng từ của cơ quan tài chính, KBNN hạch toán vào tài khoản vay nợ cua 
ngân sách cảp tương ứng; 

- Đôi với các khoản thu NSNN của các tô chức, cơ quan đại diện Việt Nam 
ở nước ngoài, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn riêng. 

5.2.3. Thu từ các khoản khác ngoài thuế, phí, lệ phí, phạt, vay nợ: 

- Đối với các khoản thu từ quỹ dự trữ tài chính, thu bồ sung từ ngân sách cấp 
trên, thu kết dư NSNN, thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: KBNN căn cứ 
quyết định của cơ quan tài chính để làm thủ tục hạch toán thu NSNN; 

- Đối với các khoản thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước, thu hồi tiền cho 
vay, hoạt động sự nghiệp, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bán hoặc cho 
thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước, thu hoàn vốn, thu từ các khoản nộp ngân sách 
trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bàn, thu từ các di sản nhà nước được hưởng, 
viện trợ không hoàn lại, thanh lý tài sản, bán tài sản tịch thu,ễ.. các cơ quan có 
nghĩa vụ nộp ngân sách thực hiện lập giấy nộp tiền vào NSNN và nộp vào KBNN 
hoặc nộp qua cơ quan thu theo quy định hiện hành đôi với từng khoản thu. 

5.2.4. Thu NSNN bằng hiện vật: 

- Đối với hiện vật đã xác định được đối tượng sử dụng: cơ quan tài chính 
quy đổi ra đồng Việt Nam để lập lệnh thu, lệnh chi NSNN gửi cho KBNN để hạch 
toán thu, hạch toán chi NSNN; 
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- Việc quy đổi giá trị hiện vật sang đông Việt Nam được thực hiện như sau: 

+ Hiện vật đã có đơn giá, thì áp dụng theo đơn giá hiện hành tại khu vực; 
hiện vật có giá gốc ngoại tệ được quy đổi ra đông Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do 
Bộ Tài chính công bố tại thời điểm hạch toán; 

+ Hiện vật chưa có quy định đơn giá hoặc không có giá gốc ngoại tệ, cơ 
quan tài chính lập Hội đồng định giá để xác định giá hiện vật theo giá thị trường 
phô biên tại khu vực vào thời điểm định giá; 

- Đôi với hiện vật chưa xác định được đối tượng sử dụng: cơ quan tài chính 
phôi hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức bán hiện vật lấy tiền Việt Nam để nộp 
NSNN. Trường hợp chưa bán được hiện vật, cơ quan tài chính phối hợp với các cơ 
quan hữu quan tiếp tục theo dõi, quản lý. 

5.2.5. Thu NSNN bàng ngày công lao động.ặ 

- Các khoản thu NSNN bàng ngày công lao động được quy đổi ra đồng Việt 
Nam để hạch toán thu, hạch toán chi NSNN; 

- Cơ quan tài chính chủ trì phôi hợp với các cơ quan hữu quan quy đổi số 
ngày công lao động theo đơn giá ngày công được quy định đối với từng loại công 
việc; đông thời, lập lệnh ghi thu, lệnh ghi chi NSNN gửi KBNN để hạch toán thu, 
hạch toán chi NSNN. 

6. Hoàn trả các khoản thu NSNN: 

6.1. Các trường hợp được hoàn trả: 

Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường họp: 
thu không đúng chính sách, chế độ; cơ chê, chính sách thu có thay đôi; người nộp 
thuê được miễn, giảm, hoàn thuế theo quyêt định của cơ quan nhà nước có thâm 
quyên; các khoản hoàn trả theo quy định của pháp luật về thuế và các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan; người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp ỉớn hơn số tiền 
thuê phải nộp đối với từng loại thuếế 

6.2. Quy trình, thủ tục hoàn trả: 

6.2. ỉ. Hoàn trả các khoản thu do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý: 

Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện theo quy đinh tại Thông 
tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 
14/6/2007 và các văn bản hiện hành của Bộ Tài chính. Người đề nghị hoàn trả lập 
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu 05/ĐNHT kèm theo) và hồ sơ liên 
quan đên khoản đề nghị hoàn trả, gửi cơ quan thu nơi trực tiếp quản lý khoản thu 
(hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hoàn trả). Quy trình hoàn trả đôi với các 
trường hợp cụ thể như sau: 

6.2.1.1 ế Đối với các khoản hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), sau khi kiêm 
tra các điều kiện hoàn thuế theo quy định, cơ quan thu có thẩm quyền quyêt định 
hoàn thuế lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu C1-04/NS kèm theo) gửi cho 
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KBNN đồna cấp; KBNN đông cấp thực hiện hoàn trả cho người nộp thuê, sau đó 
báo Nợ về KBNN cấp trên để hạch toán chi Quỹ hoàn thuê giá trị gia tăng của 
Tông cục Thuế. 

6.2.1.2. Đối với các khoản hoàn trả các loại thuế khác (trừ thuế GTGT), cơ 
quan thu có trách nhiệm đối chiếu nội dung hồ sơ hoàn trả với các chứng từ thu 
NSNN của khoản đã nộp trước đó, nếu phù hợp thì lập lệnh hoàn trả khoản thu 
NSNN gửi KBNN cùng cấp trên địa bàn để làm căn cứ hoàn trả. KBNN căn cứ 
lệnh hoàn trả khoản thu NSNN để làm thủ tục hoàn trả, chuyển tiên vào tài khoản 
tại ngân hàng (hoặc KBNN) theo yêu cầu của người được hoàn trả, hoặc trả bằng 
tiền mặt nếu người được hoàn trả không có tài khoản tại ngân hàng (hoặc KBNN). 

6.2.1.3. Đối với khoản thuế thu nhập của người có thu nhập cao, thuế thu 
nhập cá nhân (sau đây gọi chung là thuế thu nhập cá nhân- thuế TNCN) mà người 
nộp thuế nộp tại nhiều địa bàn, nhưng quyết toán thuế và làm thủ tục hoàn thuế tại 
1 cơ quan thu (nơi đăng ký kê khai thuế), thì cơ quan thu có trách nhiệm kiểm tra 
hồ sơ hoàn thuế đối với toàn bộ các khoản thuế đã thu liên quan đến khoản được 
hoàn trả. Việc hoàn trả được thực hiện tại KBNN cùng cấp với cơ quan thu nơi 
người nộp thuế kê khai, quyết toán thuế; KBNN hoàn trả và hạch toán hoàn trả 
thuế TNCN trên địa bàn. 

6.2.1.4Ễ Trường hợp hoàn các khoản thuế (trừ thuế GTGT, thuế TNCN) mà 
đôi tượng nộp thuế đăng ký thuế tại một địa phương nhưng nộp thuê tại nhiêu địa 
phương khác, người nộp thuế được kê khai quyết toán thuê và làm thủ tục hoàn 
thuê tại một cơ quan thu nơi đăng ký kê khai thuế. Việc hoàn trả được thực hiện tại 
KBNN cùng cấp với cơ quan thu nơi người nộp thuế đăng ký kê khai, quyết toán thuế. 

Cơ quan thu có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế đoi vái toàn bộ các 
khoản thuế đã thu liên quan đến khoản được hoàn trả, xác định số thuế được hoàn 
trả và phân bô số tiền phải hoàn trả cho các địa phương nơi đã thu NSNN; lập lệnh 
hoàn trả khoản thu NSNN, trong đó tách riêng khoản phải hoàn trả của từng địa 
phương, gửi cho KBNN đồng cấp trên địa bàn. 

KJBNN đồng cấp trên địa bàn thực hiện chuyển toàn bộ số tiền hoàn trả cho 
người được hoàn trả; làm thủ tục hạch toán hoàn trả phần thuộc trách nhiệm của 
địa phương mình, đồng thời, chuyền chứng từ để báo Nợ cho các KBNN nơi thu 
NSNN để hạch toán hoàn trả phần thuộc trách nhiệm hoàn trả của các địa phương đóằ 

6.2.2. Hoàn ưả các khoản thu không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý: 

- Đối với các khoản thu NSNN được hoàn trả mà không thuộc phạm vi trực 
tiêp quản lý của cơ quan Thuế, Hải quan, thì cơ quan nhà nước có thâm quyên 
quyết định hoàn trả (cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hoặc cơ quan cấp trên 
của cơ quan ra quyết định thu) có trách nhiệm đối chiếu nội dung hồ sơ đề nghị 
hoàn trả với các chứng từ thu NSNN của khoản đã nộp trước đó, nếu phù hợp thì 
lập lệnh hoàn trả khoản thu NSNN, chuyển cho người được hoàn trả để gửi KBNN 
nơi đã thu NSNN; 

20 



- Người được hoàn trả chuyển lệnh hoàn trả khoản thu NSNN và chứng từ 
nộp tiên vào KBNN (bản sao) cùng với bản chính (để đối chiếu) đến KBNN nơi 
ghi trên quyết định hoàn trả đê làm thủ tục hoàn trả. 

ổ.Jệ Quy trình xử lý, hạch toán của KBNN: 

- Đôi với trường hợp hoàn trả các khoản thu do cơ quan Thuế, Hải quan 
quản lý: trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản 
thu NSNN của cơ quan thu, KBNN nơi trực tiếp thực hiện hoàn trả có trách nhiệm 
kiêm tra mẫu dâu, chừ ký của cơ quan thu, làm thủ tục hoàn trả và chuyển tiền 
hoàn trả vào tài khoản tại ngân hàng (hoặc KBNN) theo yêu cầu của người được 
hoàn trả, hoặc trả bàng tiền mặt (nếu người được hoàn trả không có tài khoản tại 
ngân hàng); 

- Đôi với trường hợp hoàn trả các khoản thu không do cơ quan Thuê, Hải 
quan quản lý: trong thời gian 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận được lệnh hoàn trả, 
KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh hoàn trả và chứng từ nộp 
tiên trước đó, nêu phù hợp thì hoàn trả cho người được hoàn trả và lưu 1 liên bản 
sao chứng từ nộp tiền (bản chính trả lại cho người được hoàn trả), nếu không phù 
hợp thì đê nghị người được hoàn trả hoặc cơ quan có thẩm quyền bổ sung, hoàn 
chỉnh; 

- Trường hợp hoàn trả các khoản thu thuộc năm ngân sách, nếu KBNN thực 
hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN năm đó, thì 
hạch toán giảm thu năm ngân sách, theo từng cấp ngân sách, đúng mục lục NSNN 
của các khoản đã thu; nếu hoàn trả sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách, thì 
hạch toán chi ngân sách năm sau của tùng cấp ngân sách, theo sô tiền tương ứng 
với tỷ lệ phân chia khoản thu cho từng cấp ngân sách trước đó. 

- Trường hợp hoàn trả thuế TNCN bang hình thức giảm thu NSNN, nhưng 
sô thu thuế TNCN trên địa bàn tại thời điểm hoàn trả không đủ để hoàn thuế, thì 
KBNN hạch toán chi ngân sách để hoàn trả phần chênh lệch (như trường hợp hoàn 
trả khoản thu đã quyết toán vào niên độ năm trước); 

- Trường hợp tại địa phương có phân chia khoản thu thuế TNCN cho ngân 
sách trung ương và ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) thì khi hoàn trả sẽ phân 
bổ khoản hoàn trả để hạch toán giảm thu (hoặc chi) ngân sách trung ương và ngân 
sách câp tỉnh theo nguyên tắc: ngân sách cấp tỉnh chịu trách nhiệm hoàn trả toàn 
bộ phần ngân sách địa phương được hưởng (gồm cả ngân sách tỉnh, huyện, xã); 

- Hàng tháng, KBNN lập báo cáo hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu 06/BCHT 
kèm theo) gửi cơ quan tài chính đồng cấp về số hoàn thuế trên địa bàn, bao gôm 
toàn bộ sô hoàn thuế của các câp ngân sáchỄ 

6.4. Bù trừ các khoản hoàn trả với các khoản phải thu: 

6.4.1. Phạm vi và các trường hợp áp dụng: 
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- Trường hợp nẹười được hoàn trả đồng thời có nghĩa vụ phải nộp các khoan 
thu khác, nếu có đề nghị bù trừ các khoản được hoàn trà với khoàn phải nộp thi 
phải lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu 05/ĐNHT kèm theo), trong 
đó ghi rõ nội dung phân đê nghị bù trừ cho khoản phải nộp, gửi cơ quan thu nơi 
hoàn trả đế xem xét giải quyêt; 

- Trường hợp cơ quan thu phát hiện người được hoàn thuế vẫn còn nghĩa vụ 
nộp các khoản thuế khác, nhưng không đề nghị bù trừ số còn phải nộp thì cơ quan 
thu tạm dừng việc hoàn trả và yêu cầu người nộp phải thực hiện nghĩa vụ nộp với 
NSNN. Hêt thời hạn quy định theo thông báo của cơ quan thu, nêu người nộp chưa 
thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN (hoặc chưa lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu 
NSNN và ghi rõ nội dung đề nghị bù trừ khoản phải nộp gửi cơ quan thu), thì cơ 
quan thu lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (mẫu CỈ-05/NS kèm theo) gửi 
KBNN nơi trực tiếp hoàn trả để thực hiện bù trừ; đồng thời, cơ quan thu thông báo 
cho người nộp thuế biết; 

- Việc bù trừ được thực hiện đối với các khoản được hoàn và khoản phải nộp 
giữa các sắc thuế khác nhau của cùng một đối tượng nộp thuế, tại cùng một KBNN 
hoặc giữa các KBNN khác nhau; 

6.4.2. Quy trình thực hiện bù trừ: 

- Người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN cùng với hô sơ 
đê nghị hoàn thuế theo quy định hiện hành gửi cơ quan thu đê kiêm tra, xem xét; 

- Cơ quan thu kiêm tra, nếu đủ điều kiện thì lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu 
NSNN, gửi KBNN đồng cấp nơi trực tiếp hoàn trả thuê đê thực hiện bù trừ sô thuê 
được hoàn và sô thuế phải nộp; 

- KBNN căn cứ lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN do cơ quan thu gửi đen, 
xử lý: 

+ Trường hợp KBNN nơi hoàn thuế đồng thời là KBNN thu nợ thuế: KBNN 
thực hiện hạch toán hoàn trả (đối với số tiền được hoàn trả), hạch toán thu ngân 
sách (đối với khoản nộp ngân sách bàng hình thức bù trừ); nếu khoản được hoàn 
lớn hơn khoản phải nộp thì KBNN làm thủ tục trả số tiền còn lại cho người được 
hoàn trả; 

+ Trường hợp KBNN nơi hoàn thuế khác với KBNN nơi thu nợ thuế: KBNN 
nơi hoàn thuế hạch toán hoàn trả thuế (đối với số tiền được hoàn tò) và làm thủ tục 
chuyển tiền cho người được hoàn trả (chênh lệch số được hoàn lớn hom số phải 
nộp); đồng thời, chuyên số tiền được bù trừ cho KBNN nơi thu nợ thuế bằng hình 
thức thanh toán liên kho bạc đề thu NSNN; trên chứng từ thanh toán liên kho bạc 
phải có đầy đủ thông tin để làm căn cứ hạch toán thu NSNN; 

Tại KBNN nơi người nộp thuế còn nợ thuế, khi nhận được chứng từ thanh 
toán liên kho bạc về số tiền bù trừ để thu NSNN, thì thực hiện hạch toán thu 
NSNN như trường hợp thu NSNN bằng chuyển khoản qua thanh toán liên kho bạc. 
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6.5. Lập và luân chuyển chứng từ: 

6.5.1. Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN: 

- Cơ quan thu căn cứ phương thức hoàn trả, thanh toán (trả bằng tiên mặt, trả 
vào tài khoản tại KBNN hoặc ngân hàng, hoàn trả tại KBNN khác địa bàn,.Ề.) để 
lập lệnh hoàn trả khoản thu NSNN đủ số liên cho các đối tượng liên quan. Cụ thể: 

+ Cơ quan thu nơi quyết định hoàn trả nhận được 1 liên do KBNN gửi lại, 
sau khi đã xác nhận hạch toán hoàn trả; 

+ KBNN lưu 1 liên iàm căn cứ hạch toán hoàn trả; 

+ Người được hoàn trả nhận được 1 liên; 

+ Trường họp trả vào tài khoản tại ngân hàng thì ngân hàng được nhận 1 liên 
đê làm căn cứ hạch toán và lưu; 

- Trường hợp KBNN nơi trực tiếp hoàn trả khác với KBNN nơi đã thu 
NSNN (KBNN nơi có trách nhiệm hoàn trả) nêu tại tiết 6.2.1.4 mục này, thì 
KBNN nơi có trách nhiệm hoàn trả nhận được chứng từ báo Nợ qua hình thức 
thanh toán liên kho bạc, thực hiện in 2 liên chứng từ và xử lý: 1 liên lưu, 1 liên gửi 
cơ quan thu nơi quản lý khoản thu NSNN để theo dõi. 

6.5.2. Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN: 

- Việc lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN được cơ quan thu lập cãn cứ 
vào quy trình hoàn thuế và bù trừ, hình thức chi trả cho người được hoàn trả, đảm 
bảo các đôi tượng liên quan có đủ chứng từ để theo dõi, hạch toán và đối chiếu. Cụ 
thề: 

+ Cơ quan thu nơi quyết định hoàn trả nhận được 1 liên do KBNN gửi lại, 
sau khi đã xác nhận hạch toán hoàn trả; 

+ KBNN nơi trực tiếp hoàn trả lưu 1 liên; 

+ Người được hoàn trả nhận được 1 liên; 
i 

+ Trường hợp hoàn trả vào tài khoản tại ngân hàng, thì ngân hàng nhận được 
1 liên lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN để làm căn cứ hạch toán và lưuề 

- Trường hợp KBNN nơi hoàn trả khác với KBNN nơi thu nợ thuế bằng 
hình thức bù trừ thì KBNN nơi thu nợ thuế nhận được chứng từ chuyển tiền bằng 
hình thức thanh toán liên kho bạc, thực hiện in 2 liên chứng từ và xử lý: 1 liên lưu, 
1 liên gửi cho cơ quan thu nơi theo dõi quản lý thu khoản nợ thuê được bù trừẽ 

7. Kiểm tra, đối chiếu và xử lý: 

- Hàng ngày, cơ quan thu và KBNN có trách nhiệm phối hợp kiêm tra, đôi 
chiêu sô thu nộp NSNN đảm bảo chính xác, đây đủ, kịp thời; 
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Trong quá trình kiểm tra, đổi chiếu số thu, nộp NSNN, nêu cơ quan thu 
phát hiện sai sót, hoặc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện 
khoản nộp không đúng thứ tự theo quy định, không đúng mà tên, mã sô cơ quan 
thu, thi cơ quan thu lập 3 liên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (mẫu C1-07/NS 
kèm theo) gửi KBNN nơi đã thu NSNN để điều chỉnh. Cơ quan thu không ghi vào 
phần xác nhận của cơ quan thu trên giấy đề nghị điêu chỉnh; 

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót về mục lục NSNN, kỳ thuế, 
tên và mã số cơ quan thu,... thì người nộp thuê phải lập và gửi giây đề nghị điều 
chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chửng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan 
thu. Cơ quan thu thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin điều chỉnh trên giấy đề 
nghị điều chỉnh và gửi KBNN nơi thu NSNN để thực hiện điều chỉnh; 

- KBNN kiểm tra, đối chiếu các khoản đã thu với giấy đề nghị điều chỉnh, 
nếu khớp đúng và phù hợp thì thực hiện điều chỉnh và ký, đóng dấu vào phần chấp 
nhận điều chỉnh của KBNN trên giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN. Neu 
không phù hợp, KBNN gửi lại giấy đề nghị điều chỉnh cho cơ quan thu để xử lý; 

- Các liên giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN được xử lý: 

+ 1 liên lưu 1 tại KBNN đe làm căn cứ hạch toán điêu chỉnh; 

~ 1 liên gửi lại người nộp (hoặc cơ quan thu) có đê nghị điêu chỉnh; 

1 liên gửi cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp thuế (trường hợp người 
nộp thuê đê nghị điêu chỉnh) đe làm căn cứ điều chỉnh nghĩa vụ thuế. 

8ế Hạch toán kế toán, báo cáo, quyết toán thu NSNN: 

8.1. Hạch toán thu NSNN: 

- KBNN tổ chức hạch toán kế toán thu NSNN theo chế độ kế toán do Bộ Tài 
chính quy định. Việc hạch toán kế toán phải đảm bảo đúng niên độ ngân sách và 
mục lục NSNN. Các khoản thu thuộc nhiệm vụ thu của ngân sách năm trước 
nhưng nộp trong thời gian chỉnh lý quyết toán thì hạch toán vào niên độ năm trước; 
nêu nộp sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm trước, thì phải được hạch 
toán vào thu ngân sách năm sau; 

Trường hợp các khoản thu ngân sách bằng chuyển khoản qua ngân hàng 
thiếu yếu tố đề hạch toán thu NSNN, thì KBNN hạch toán vào tài khoản tạm thu; 
đồng thời, thông báo cho các đối tượng liên quan (ngân hàng, cơ quan thu, người 
nộp thuê...) đê kiêm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin để chuyển nộp ngân sách 
theo đúng quy định; 

- Đôi với các khoản thu ngoài cân đối NSNN, KBNN hạch toán tạm thu 
chưa đưa vào cân đối NSNN; 

- Đôi với các khoản tạm thu, tạm giữ, KBNN hạch toán vào tài khoản tạm 
thu, tạm giữ. Khi xử lý các khoản trên tài khoản tạm thu, tạm giữ, KBNN căn cứ 
vào quyêt định hành chính hoặc văn bản, chứng từ hợp pháp, hợp lệ của cơ quan 
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nhà nước có thấm quyền (cơ quan quyết định việc tạm thu, tạm giữ, cơ quan được 
giao quản lý khoản tạm giữ,...). Đến cuối ngày 31/12, các khoản tạm thu, tạm giữ 
chưa có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyên được chuyển số dư 
sang năm sau tiếp tục theo dõi xử lý; 

- Đôi với các cơ quan, đơn vị có phát sinh khoản thu NSNN được giữ lại đê 
chi theo chế độ quy định, định kỳ phải lập báo cáo chi tiết các khoản thực thu, thực 
chi gửi cơ quan tài chính. Căn cứ lệnh ghi thu ngân sách, lệnh chi tiền do cơ quan 
tài chính chuyển đến, KBNN thực hiện hạch toán thu, hạch toán chi NSNN. 

8.2. Bảo cáo, quyết toán thu NSNN: 

Việc báo cáo định kỳ tình hình thu NSNN, báo cáo kế toán, quyết toán thu 
NSNN của ngân sách các cấp được lập theo đúng mẫu biểu, mục lục NSNN và thời 
hạn quy định của Bộ Tài chính. 

II- NHIỆM VỤ, QƯYÈN HẠN CỦA CÁC cơ QUAN TRONG VIỆC TỎ 
CHỨC THƯ NGÂN SACH NHÀ NỮỚC VÀ TRAO ĐỎI THÔNG TIN 

1. Cơ quan thu: 

- Lập kê hoạch thu: căn cứ nhiệm vụ thu cả năm được giao, nhiệm vụ thu 
hàng quí do cơ quan thu cấp trên thông báo, sô kê khai thuế và dự kiến các khoản 
phải nộp NSNN, cơ quan thu (nơi trực tiếp quản lý người nộp thuế) lập kế hoạch 
thu thuộc phạm vi quản lý, chi tiết theo từng địa bàn, loại hình doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh..., thời hạn nộp, phân loại theo hình thức nộp tại cơ quan thu hoặc nộp 
trực tiêp vào KBNN (hoặc qua ngân hàng). Định kỳ hàng quý, cơ quan thu lập kế 
hoạch thu quý (có chia ra tháng), gửi KBNN đồng cấp để lập kê hoạch phoi hợp tồ 
chức thu ngân sách. Thời gian gửi kế hoạch thu hàng quý do các cơ quan thu và 
KBNN thông nhất quy định tuỳ theo điều kiện cụ thể tại từng địa bàn; 

- Tô chức thu, nộp: 

+ Căn cứ vào tờ khai thuế do người nộp thuế lập, cơ quan thu kiểm tra, xác 
định sô thuê phải nộp NSNN chi tiết theo các yếu tố: tên người nộp, mã số thuế, số 
nợ thuế của kỳ trước, số tiền thuế phải truy thu, số thuế phát sinh phải nộp trong 
kỳ, số tiền phạt (nếu có); tổng số thuế phải nộp, hạn nộp, địa điểm nộp (điểm giao 
dịch, trụ sở KBNN hoặc cơ quan thu) và mã mục lục NSNN; 

+ Theo dõi, quản lý, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN. 
Hướng dẫn việc lập giấy nộp tiền vào NSNN cho người nộp thuế; 

+ Phối hợp với KBNN, ngân hàng đã ký kết thoả thuận về thu ngân sách, 
thống nhất phân định người nộp thuế đến nộp thuế tại cơ quan thu hoặc nộp thuê 
trực tiếp vào KBNN (hoặc ngân hàng); bố trí và thông báo lịch thu tại các điêm thu 
hợp lý, tránh tập trung quá lớn vào một số ngày trong tháng, gây khó khăn trong 
việc tồ chức thu; 
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+ Trực tiếp tô chức thu ngân sách đối với những đối tượng được phân công 
và nộp đầy đủ, kịp thời vào KBNN theo qui định hiện hành; 

+ Quyết định các trường hợp tạm thu, gửi KBNN làm căn cứ hạch toán kế 
toán; quyết định xử lý các khoản tạm thu, tạm giữ theo chê độ quy định; 

+ Tồ chức kế toán thu, kiểm tra, đối chiếu số liệu thu ngân sách với KJ3NN. 
Phối hợp với KBNN và người nộp thuế xác định đúng mục lục NSNN trong trường 
hợp người nộp ghi sai mục lục NSNN; 

+ Kiểm tra và giải quyết các khiếu nại về thu nộp NSNN; quyết định xử phạt 
các hành vi vi phạm chế độ thu nộp NSNN theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức việc nhận chứng từ thu tại KBNN thường xuyên hàng ngày; 

- Kiêm tra hồ sơ đề nghị hoàn trả thuế của người nộp thuê, iàm thủ tục hoàn 
trả các khoản thu cho người được hoàn trả kịp thời theo quy định; 

- Quản trị và đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động liên tục phục vụ cho việc 
trao đổi thông tin. Cập nhật kịp thời thông tin thu NSNN do đơn vị mình quản lý 
vào cơ sở dữ liệu thu NSNN, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hệ 
thông truyên dừ liệu, khai thác, bảo mật thông tin; 

- Cơ quan thu gửi bản đãng ký mẫu dấu, chữ ký cho KBNN nơi thực hiện 
hoàn trả đê đối chiếu trong lân đầu ra quyết định hoàn thuê tại KBNN đó, trường 
hợp có thay đổi mẫu dấu, chừ kv thì gửi bản đăn£ ký mẫu dâu, chữ ký mới. 

2. Kho bạc Nhà nước: 

- Tô chức thu ngân sách: 

+ Trên cơ sở kế hoạch thu ngân sách hàng quí, năm, lịch thu do cơ quan thu 
gưi đẽn, KBNN tổ chức các điểm thu, bảo đảm thu nhanh, an toàn các khoản thu 
NSNN, thuận tiện cho người nộp thuế. Thực hiện in và quản lý chứng từ thu qua 
KBNN theo đúng quy định; 

+ Tập trung các khoản thu NSNN và phân chia các khoản thu theo đúng tỷ lệ 
phân trăm (%) đối với từng khoản thu cho ngân sách các cấp theo quy định của 
Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; 

+ Phối hợp đối chiếu số liệu thu NSNN với các cơ quan thu bảo đảm chính 
xác, đẩy đủ, kịp thời; 

+ Hàng ngày, KBNN tập hợp các liên chứng từ thu NSNN (tiền mặt và 
chuyên khoản) và lập bảng kê chứng từ thu phân theo cơ quan thu, gửi cho cơ quan 
thu liên quan để đối chiếu, theo dõi nuản lý; truyền dữ liệu về thu NSNN vào cơ 
sở dừ liệu thu, nộp thuế theo quy định; 

+ Định kỳ theo chế độ, KBNN báo cáo kế toán thu NSNN, tổng hợp kết quả 
thu NSNN trên địa bàn gửi KBNN cấp trên và cơ quan thu đòng cấp; 
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+ Trường hợp phát hiện chứng từ thu NSNN chưa chính xác (về người nộp 
thuê, mục lục NSNN...), KBNN thực hiện tạm thu ngân sách (theo mục tạm thu 
chưa đưa vào cân đôi ngân sách), đồng thời, thông báo cho cơ quan thu để xử lý; 
khi có xác nhận của cơ quan thu, KBNN chuyển từ mục tạm thu vào thu NSNN; 

+ KBNN nơi người nộp thuế mở tài khoản có trách nhiệm trích tài khoản 
tiên gửi của người nộp thuế theo lệnh thu của cơ quan thu đê nộp NSNN theo quy 
định tại Điều 114 Luật Quản lý thuế và Điều 46 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP 
ngày 06/6/2003; 

+ Xác nhận sô liệu thu ngân sách theo yêu câu của các cơ quan nhà nước có 
thâm quyên hoặc của người nộp thuế (khi có yêu cầu của cơ quan thu); 

- Thực hiện hoàn trả các khoản thu NSNN theo quyêt định của cơ quan có 
thâm quyên; 

- KBNN phối hợp xây dựng hệ thống truyền dừ liệu đảm bảo tính bảo mật 
và an toàn đê sử dụng dừ liệu điện tử thay cho báo cáo bằng giấy. Phối hợp với cơ 
quan tài chính đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động liên tục phục vụ cho việc trao 
đôi thông tin. 

3. Cục Tin học và Thống kê tài chính: 

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ phục vụ cho trao đổi thông tin; 
đông thời, duv trì hệ thống kết nối thường xuyên từ Trung tâm trao đổi tại trung 
ương tới các đơn vị trong ngành tài chính thực hiện thu NSNN; 

- Phôi hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và xử lý quá trình trao đổi thông 
tin qua Trung tâm trao đổi tại trung ương. Quản lý danh mục dùng chung phục vụ 
cho hệ thông thông tin hoạt động liên tục phục vụ cho việc trao đôi thông tin. 

4. Cơ quan tài chính: 

Cơ quan tài chính tham gia quy trình hiện đại hóa thu NSNN là Sở Tài 
chính, Phòng Tài chính và cơ quan tài chính cấp xãệ Các cơ quan này có trách 
nhiệm: 

- Phối hợp với cơ quan thu, KBNN trong việc thu và quản lý các khoản thu 
NSNN; đôn đốc các đoi tượng thuộc phạm vi quản lý nộp đầy đủ, kịp thời các 
khoản thu NSNN vào KBNN; 

- Phối hợp với KBNN đảm bảo hạch toán đầy đủ, chính xác, đúng mục lục 
NSNN và tỷ lệ phân chia cho ngân sách các cấp; rà soát, đối chiếu các khoản thu 
ngân sách do cơ quan tài chính trực tiếp quản lý; 

- Thẩm định báo cáo quyết toán thu NSNN của ngân sách cấp dưới; tông 
hợp và lập báo cáo quyết toán thu NSNN thuộc phạm vi quản lý theo chế độ quy 
định; 

5. Tô chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp NSNN: 

- Kê khai và nộp đảy đủ các khoản phải nộp NSNN theo đúng chẻ độ; thực 
hiện đúng quy trình, thủ tục nộp NSNN, lập chứng từ nộp tiền đầy đủ nội dung, 
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theo đúng mẫu và số liên quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các 
vấn đề phát sinh đến khoản nộp NSNN; 

- Có quyền khiếu nại các vấn đề vi phạm chế độ thu nộp NSNN của các cơ 
quan chức năng; 

- C ó  q u v ề n  đề nghị cơ quan thu làm thủ tục hoàn trả các khoản thu theo quy 
định. 

6. Ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản: 

- Ngân hàng có trách nhiệm lập chứng từ đầy đủ nội dung thông tin do người 
nộp thuế cung cấp, theo đúng nội dung, mẫu biểu do Bộ Tài chính quy định; trích 
tiền trên tài khoản theo yêu cầu của người nộp thuế để chuyển tiền vào tài khoản 
của KJBNN để nộp NSNN và gửi chứng từ cho KBNN ngay trong ngày làm việc, 
hoặc chậm nhất vào đầu giờ của ngày làm việc tiêp theo; 

- Thực hiện trích tài khoản tiền gửi của người nộp thuế theo lệnh thu của cơ 
quan thu để nộp NSNN (hoặc nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu 
đối với các khoản được phép hạch toán vào tài khoản tạm thu, tạm giữ trước khi 
nộp NSNN) theo quy định tại Điều 114 Luật Quản lý thuế và Điều 46 Nghị định số 
6Ỏ/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003; 

Tổ chức hướng dẫn người nộp, thực hiện thu tiền từ người nộp thuế thuế, 
phí, lệ phí và các khoản thu khác vào tài khoản của KBNN; tổ chức cung ứng dịch 
vụ thanh toán cho người nộp thuế nộp tiền vào tài khoản của KBNN thuận tiện, 
nhanh chóng theo thoả thuận giữa hệ thống KBNN và ngân hàng; 

- Phối hợp với người nộp và các cơ quan liên quan xử lý các vân đề phát 
sinh liên quan đến khoản thu, nộp. Ngân hàng chủ động tô chức việc thu thuê qua 
ATM và được thu phí cung cấp dịch vụ theo quy định hiện hành. 

III- KINH PHÍ VÀ CHÉ Độ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Chi phí cho việc tổ chức công tác thu NSNN của cơ quan thu và KBNN 
như: xây dựng, thuê địa điêm, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; chi phí 
vận chuyển, bảo vệ; chi phí in ấn chỉ; chi bồi dưỡng ngoài giờ,..ề do NSNN bảo 
đảm theo chế độ quản lý tài chính nhà nước hiện hành. 

Trường hợp cơ quan thu ủy nhiệm thu cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu 
NSNN, thì kinh phí trả cho tổ chức, cá nhân nhận ủy nhiệm thu thực hiện theo quy 
định tại mục IV phần D Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài 
chính. 

Trường hợp KBNN ủy nhiệm cho ngân hàng thu NSNN băng tiên mặt, thì 
thực hiện theo thỏa thuận của KBNN với ngân hàng nhận ủy nhiệm. 
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2. Chê độ khen thưởng cho công tác thu NSNN đỏi với các cơ quan thu và 
IvBNN được thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân vi phạm chế độ quản lý, thu nộp hoặc làm 
thât thoát tiền, tài sản của Nhà nước phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

c- TÓ CHỨC THựC HIỆN 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kê từ ngày đăng Công báo, 
thay thế Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN, thay thế các mẫu biểu liên 
quan quy định tại Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/4/2006 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về ban hành Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ ICBNN, 
thay thế mẫu giấy đề nghị hoàn thuế, phí (mẫu số 01/HTBT), Quyết định hoàn thuế 
(mẫu số 04/HTBT) ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 
14/6/2007 của Bộ Tài chính. 

Chế độ ban hành, sử dụng các mẫu biểu thu NSNN theo quy định tại Thông 
tư này áp dụng cho các khoản thu NSNN từ niên độ 2009. Các trường hợp đặc thù 
khác được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Tài chính. 

Các văn bản, chế độ ban hành trước đây về thu và quản lý các khoản thu 
NSNN qua KBNN trái với quy định tại Thông tư này không còn hiệu lực thi 
hành./ễ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đàng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đàng; 
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- ƯBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; ^ 
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Sờ Tài chính, KBNN, Cục Thuê, Cục Hải quan các 

tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Bộ Tài chính: các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, 

Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, KLBNN. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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Không ehi vào I cơ QUAN THU Mẩu số: C1-01/NS 
. .. . Theo TT số 128/2008/TT-BTC 
khu Vực này ngay 24/12/2008 cua BTC 

LỆNH THU NGẦN SÁCH NHÀ NƯỚC So ' 

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành vẻ chế độ thu ngân sách nhả nước, 

Cơ quan ra lệnh thu: Mã số: 

Yêu cầu NH (KBNN): tỉnh, TP: 

Trích TK số: của: 

Mã số thuế: Địa chỉ: 

Nộp vào KBNN: tỉnh, TP: 

ĐẻghithuNSNN • hoặc nộp vào TK tạm thu số: 

Của cơ quan thu: mã số: 

STT 
Nội dung 

các khoản nộp NS 
Mã 

chương 

Mã 
ngành KT 

(K) 

Mã 
NDKT 
(TM) 

Kỳ thuế Số tiền 

Tổng cộng 

Tồng số tiền ghi bằng chữ-. 

PHÀN KBNN GHI 

Mã quỹ: MãĐBHC: Nợ TK: 

Mã KBNN: Mã nguồn NS: Có TK 

NGÂN HÀNG A THÙ TRƯỞNG cơ QUAN THU 

Ngày tháng năm Ngày tháng năm 

Kế toán Kế toán trường (ký tên, đóng dấu) 

NGÂN HÀNG B 

Ngày ... tháng ... năm ... 

Kế toán Kế toán trường Kế 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày tháng năm 

toán Kế toán trường 



Mẩu số: C1-02/NS 
Theo TT số 128/2008ATT-BTC 

GIÁY NỘP TIÈN VÀO NGÀN SÁCH NHÀ NƯỚC n9âv 24/12/2008 của BTC 
khu vực này l . n õu .. - ề"u ' n Mã hiệu:' ' 

Tiền mặt u Chuyên khoản LJ " 
(Đánh dấu X vào ó tương ứng) 

Người nộp thuê: 

Mã số thuế Địa chỉ: 

Huyện: Tỉnh, TP: .. 

Người nộp thay: * ^ Mã số thuề: 

Địa chí: 

Huyện Tỉnh, TP: 

Đề nghị NH (KBNN)(3): trích TK số: 

X ( 4 )  •  •  ,  
(hoặc) nộp tiên mátv đê chuyên cho KBNN: tỉnh, TP: 

X •  ( 5 )  
Đê ghi thu NSNN |_J hoặc nộp vào TK tạm thu sô 

Cơ quan quản !ỷ thu: Mã sổ: 

Tò' khai HQ, QĐ số: ngày: loại hinh XNK: 

(hoặc) Bảng kê bièn lai số ngày 

STT 
Nội dung 

các khoản nộp NS 
Mã 

chương 

Mã 
ngành KT 

(K) 

Mã 
NDKT 
(TM) 

Kỳ 
thuế Số tiền 

Tể >ng cộng 

Tồng số tiến ghi bằng chữ: 

PHÁN KBNN GHI 

Mã quỹ ..MãĐBHC: Nợ TK' 

Mã KBNN Mã nguồn NS: Có TK" 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIÈN (9) 

Ngày... tháng... năm... 

Người nộp tiền Kế toán trường ( ^ Thù trường 

NGÂN HÀNG A (11) 

Ngày tháng năm 

Kế toán Ke toán trường 

NGÂN HÀNG B 

Ngày tháng năm 

(11) 

Kế toán Kê toán trường 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày tháng năm 

Thù quỹ ^ Kế toán Kê toán trưởng (8) 

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu 
người nóp thay có nhu cẩu; (3) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (4) dùng khi nộp TM 
vào KBNN (hoặc ngân hàng); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu mở tại KBNN; (6) dùng cho cơ quan thu 
để nộp tiến vào KBNN theo bảng kê; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toàn trưởng KBNN ký khi trích TK của người 
nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thụ nộp thuế (nếu KBNN đả tham gia 
thì người nôp tiên chì lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoàn; (11) chỉ in và 
sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy./. 



Không ghi vào 

khu vực này 
GIÁY NỘP TIÈN VÀO NGÁN SÁCH NHÀ NƯỚC 

BÀNG NGOẠI TỆ 
Tiền mặt • chuyển khoản cu 

(Đánh dấu X vào ô tương ủng) 

Mẩu số: C1-03/NS 
Theo TT số 128/2008m"-BTC 

ngày 24/12/2008 của BTC 

Mã hiệu: ^ 

Số: . 0 )  

Người nộp thuế: 

Mã số thuế: Địa chỉ: 

Huyện: Tình, TP: 

(2). Mã sỏ thuê: Người nộp thay 

Địa chỉ: 

Huyện : Tình, TP: 

Đề nghị NH trích TK số: 

(hoặc) nộp ngoại tệ tiẻn mặt(4i để chuyền cho KBNN : tỉnh, TP: 

Để ghi thu NSNN Q hoặc nộp vào TK tạm thu số 

Cơ quan quản lý thu : Mã số: 

Tờ khai HQ, QĐ số: ngày Loại hình XNK 

(hoặc) Báng kẽ biên lai(6> số: ngáy 

STT 
Nội dung 

các khoản nộp NS 
Mã 

chương 

Mã 
ngành KT 

(K) 

Mã 
NDKT 
(TM) 

Kỳ 
thuế SỐ nguyên tệ SỐ tiền VNĐ 

Tổng cộng 

Tồng số tiến VNĐ ghi bằng chữ'. 

PHẦN KBNN GHI 

Mã quỹ: Mã ĐBHC: 

Mã KBNN: Mã nguồn NS: 

NợTK: 

CóTK: 

Tỷ giá hạch toán: 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIÈN (8) 

Ngày... tháng... năm... 

Người nộp tiền Kê toán trường ^ Thủ trường (9) 

NGÀN HÀNG A(l0) 

Ngày tháng năm 
Kế toán Kê toán trường 

NGÂN HÀNG B 

Ngày tháng năm.... 

Kế toán 

(10) 

Kế toán trưỡng Thủ quỹ 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày tháng năm 

(7) Kế toán Kế toán trường 

Ghi chú: (ỉ) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiên do người nộp lập thì đê 
trông); (2) chỉ ghi nếu người nộp thav cỏ nhu cầu; (3) Ngân hàng nơi trích TK hoặc nơi thu ngoại 
tệ tiên mặt; (4) nộp ngoại tệ tiền mặt vào ngủn hàng (hoặc KBNN tỉnh, TP); (5) nộp tiên vào TK 
tạm thu của cơ quan íhu tại KBNN,ệ (6) cơ quan thu nộp tiền vào KBNN theo bang kê; (7) Kiêm 
ngán KBNN thu ngoại tệ tiền mặt; (8) chì in và sứ dụng đối với KBNN chưa tham gia hệ thông 
thông tin thu nộp thuế; (9) sử dụng cho đổi tượng ỉà tô chức nộp ngoại tệ chuyên khoán: (10) chỉ ỉn 
và sử dụng khi thanh toán ỉiên ngân hàng bang, chứng từ giây./. 

Á 



Khỏng ghi vào 

khu vực này 

Cơ QUAN CÂP TRÊN... 
Cơ QUAN QUYỀT ĐỊNH HOÀN TRÁ 

Mâu sò: C1- 04/NS 
Theo TT số 128/2008/TT-BTC 

ngày 24/12/2008 của BTC 
Số:... ' 

LỆNH HOÀN TRÁ KHOÀN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Cản cứ quy đinh cúa pháp luật vẻ thu NSNN. hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuề, sau khi xem xét các điều 
kiên quy định; 

Ca quan thu: Mã sổ: 
Quyét định hoàn trả cho: Mã số thué: 

Đìa chì: Huyện Tỉnh 

Hinh thức hoàn trả bếng: Tiền mặt Pj Chuyển khoản Q 
Yêu cẩu KBNN (nơi trực tiếp hoàn trả): Tình, TP 

Chuyển tiền vào tài khoản số; Tại NH (KBNN) (B): 

(hoặc) trả tiền mặt cho Số CMND/HC cấp ngày tại 
Lý do hoàn trả: 

Niên độ ngán sách của khoản thu được hoàn trả: Nội dung khoản hoàn trả: 

STT 
Nội dung 

khoàn nộp NSNN 
Mả 

Chương 

Mã 
ngành KT 

(K) 

Mã 
NDKT 
(TM) 

KBNN nơi 

thu NSNN (1) 

Mã 

ĐBHC(1) 

Số tiến đã 
nộp 

Sô tiền dược 
quyết định hoàn 

Tổng cộng 

Tổng sổ tiền hoàn trả ghi bằng chữ' 

Ngày tháng năm 

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG 
(Ký, ghi họ tên) (Kỷ tên, đòng dấu) 

PHÀN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRÀ 

Mã quỹ: Mã ĐBHC: 

Mã KBNN: 

Mã 
nguồn NS 

Định khoàn Số tiền 

1. Hạch toán phẩn hoàn trả: 

Niên độ hạch toán hoàn trả 

Nợ 1. Hạch toán phẩn hoàn trả: 

Niên độ hạch toán hoàn trả 

Giảm thu NSNN Q Giảm thu NSNN Q 

Có 

Hạch toán báo Nợ KB hoàn trà (nếu có): 

- Tai KBNN- Mã KB-

Nợ Hạch toán báo Nợ KB hoàn trà (nếu có): 

- Tai KBNN- Mã KB- Có 

- Tai KRNN1- Mã KR-

NGƯỜI NHẬN TIỀN KBNN HOÀN TRÀ (A) NGÂN HÃNG (KBNN) B 
(Ký, ghi họ tèn) Ngày tháng năm ^ Ngày tháng năm 

Thủ quỹ Kê toán Kế toán trường Giám đốc Kê toán Kê toản trường 

Ghi chú : (1) Cột KBNN nơi thu và mã địa bàn thu: chỉ ghi khi có khoản chi hoàn trả hộ các KBNN khác 



Không ghi vào 

khu vực này 
Cơ QUAN CÁP TRỂN... 
CQ QUYỂT ĐỊNH HOÀN TRẢ ... 

Mâu sô: C1-05/NS 
Theo TT sổ 128/2008ATấr-BTC 

ngày 24/12/2008 cùa BTC 

Số:. 

LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN 

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nghĩa vụ nộp NSNN cùa người được 
hoàn thuế; 
Cơ quan thu: Mã số: 

Yêu cầu KBNN: Tình, TP: 

1) Hoàn trả cho: Mã số thuế: 

Địa chỉ: Huyện: Tỉnh, TP: 

Chí tiết khoản thuế đưọ-c hoàn: 

STT 
Nội dung 

khoản nộp NSNN 
Mã 

chương 

Mã 
ngành KT 

(K) 

Mã 
NDKT 
(TM) 

KBNN nơi 

thu NSNN(1) 

Mã 
ĐBHC 

(1) 
Số tiền đã nộp Số tiền đuvc 

quyết định hoàn 

Tổng cộng 

Tổng số tiền được hoàn trà ghi bẳng chữ: 

Niên độ ngân sách cùa khoản thu được hoàn trả: 

Lý do hoàn trả: 

2) Khấu trử khoản hoàn trà để thu NSNN 
2.1. Thu NSNN tại KBNN: Tình, TP 

Cơ quan quản lý thu: Mã số: 

Tờ khai HQ, QĐ số: ngày 

Để ghi thu NSNN • hoặc TK tạm thu sổ: 

Loại hinh XNK 

STT Nội dung khoản thu NSNN Mã 
chương 

Mã 
ngành KT 

(K) 

Mã 
NDKT 
(TM) 

Kỳ thuế Số tiền thu 
NSNN 

Tổng cộng 

Tổng số tiền được bù trừ ghi bầng chữ: 

2.2. Thu NSNN tại KBNN (nếu có) Tỉnh, TP: ế 

3) SỔ tiền còn lại được hoàn trả: Bằng số. Bằng chữ: 

Hình thức hoàn trả bầng: Tièn mặt • Chuyền khoản • 

Tài khoản số: Tại NH (KBNN) (B) 

(hoặc) Người nhận tiền: số CMND/HC: cầp ngày tại : 

Cơ QUAN THU 
Ngày tháng năm 

Người lập Thủ trường 
(Kỷ, ghi họ tên) (Kỷ tên, đóng dấu) 



4) KBNN HOÀN TRÀ IKBNN A): 

(4.1) KBNN hoàn trả: 

Tổng số tiền được hoàn trà: Bằng số 

tinh, TP; 

Mẩu số: C1- 05/NS (tiếp) 

Niên độ hoàn trả 

Bằng chữ: 

(4 2.) Khẩu trừ đẻ thu NSNN Bẳng sổ: 

Bằng chữ 

(4.3.) Hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã khẩu trừ khoản phải nộp NSNN: Bằng sổ' 

Bằng chữ: 

KBNN trà vào tài khoản số: Tại NH (KBNN) (B) * : 

(hoặc) trả cho người nhân tiền: số CMND/HC: cấp ngày tại 

KBNN HACH TOÁN 

Mã quỹ: Mã ĐBHC: 

Mã KBNN: 

Mà 
nguồn NS 

Định khoản SỐ tiền 

Hạch toán phần hoàn trà: 

- Niên độ hạch toán hoàn trả 

- Giàm thu NSNN Q 

- Chi NSNN Ị ; Chương Khoản Tiểu muc: 

Nơ Hạch toán phần hoàn trà: 

- Niên độ hạch toán hoàn trả 

- Giàm thu NSNN Q 

- Chi NSNN Ị ; Chương Khoản Tiểu muc: 

Hạch toán phần hoàn trà: 

- Niên độ hạch toán hoàn trả 

- Giàm thu NSNN Q 

- Chi NSNN Ị ; Chương Khoản Tiểu muc: 

Hạch toán phần hoàn trà: 

- Niên độ hạch toán hoàn trả 

- Giàm thu NSNN Q 

- Chi NSNN Ị ; Chương Khoản Tiểu muc: 

Hạch toán phần hoàn trà: 

- Niên độ hạch toán hoàn trả 

- Giàm thu NSNN Q 

- Chi NSNN Ị ; Chương Khoản Tiểu muc: 

... — •••• 

Có 

Hạch toán phần nộp ngân sách: 
- Tại KBNN hoàn trả 

-TaiKBNNB Mã KB: 

Nọ 

Có 
í— Hạch toán phần nộp ngân sách: 

- Tại KBNN hoàn trả 

-TaiKBNNB Mã KB: 

-

Số còn lại được hoàn trà Số còn lại được hoàn trà 

Hạch toán báo Nợ KB hoàn írả (nếu có): 

- Tai KBNN: Mã KB: 

Nơ Hạch toán báo Nợ KB hoàn írả (nếu có): 

- Tai KBNN: Mã KB: Có 
- Tai KBNN Mã KB. 

- ... 

NGườl NHẶN TIẺN KBNN HOÀN TRẢ (A) NGÀN HANG (KBNN) (B)(3) 

(Ký, ghi ho tên) Ngày tháng nảm 
Thủ quỹ KÍ toán Kê toán trirớng Giám đỏc Kế toán Kể toán trướnạ 

Ghi chú 
(1) Cột KBNN nơi thu và mã địa bàn thu: chỉ ghi khi có khoản chi hoàn trả hộ các KBNN khác 
(2) Chỉ ghi trong trường hợp bù trừ tại 2 KBNN trờ lên (các chỉ tiêu lập đầy đủ như tại điểm 21); 
(3) Ngân hàng (KBNN) nơi người nhận tiền mờ tài khoản. 

c 



Mẩu số: C1- 06/NS 
Không ghi vào Theo TT sô 128/2008/1 l-BTC 

lchn virr nnv KBNN ngày 24/12/2008 cùa BTC 
VựC nay ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ 

Số : 
BẢNG KỀ GIẤY NỘP TIÈN VÀO NGÁN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Dùng cho điẻm giao dịch của KBNN) 

Ngày: / / Nợ TK: 

Mã quỹ; Có TK: 

MãKBNN: Mã ĐBHC: 

STT 

Giấy nộp tiền 
Mã 

chương 

Mã 

ngành KT 
(K) 

Mã 

NDKT 

(TM) 

Số tiền STT Số chứng 
từ Ngày Tên người nộp 

Mã 
chương 

Mã 

ngành KT 
(K) 

Mã 

NDKT 

(TM) 

Số tiền 

Tổng cộng 

Tổng số tiến ghi bằng chữ. 

Ngày tháng năm . 

ĐIẾM GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỞC 

Thủ quỹ Kế toán Thủ quỹ Kế toán Ke toán trường 



cơ QUAN/CÁ NHÂN ĐÈ NGHỊ. Mẩu C1-07/NS 
Theo TT số 128/2008/TT-BTC 

ngây 24/12/2008 của BTC 

GIÁY ĐÊ NGHỊ ĐIÊU CHỈNH THU NSNN Sổ 

Kinh gửi: - Cơ quan thu 

- Kho bạc Nhà nước: Tỉnh, TP 

I- THÔNG TIN ĐÈ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH: 

Người đề nghị điều chỉnh: Mă sổ thuế/CMND/HC,CQ thu 

Địa chỉ: Xã Huyện Tỉnh, TP 

Hình thức nộp tiền: nộp tièn mặt tại KBNN • nộp tièn mặt tại ngân háng Q nộp bẳng chuyển khoản tại KBNN • nộp bằng chuyẻn khoán tại NH [ I 

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu (hoặc) KBNN điều chỉnh lai như sau 

Cơ quan quán lý thu : Mã sổ: 

GNT 
số, 

ngày 

Mã sô 
ĐT nộp 

thuê 

Nội dung nộp 
NSNN 

Thông tin đã kê khai 

Tài 
khoản 

Mã 
chương 

Mã 
ngành KT 

M 

Mã 
NDKT 
<TM) 

Kỳ 
thuế Số tiền 

Đê nghị điều chinh lại 

Tài 
khoản 

Mã 
chương 

Mã 
ngành KT 
m 

Mã 
NDKT 
(TM) 

ằ.Kỳ.-thuế Số tiền 

Tổng cộng Tổng cộng 

Các thòng tin khác đế nghị điểu chình: 

Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày tháng . . . . . .  năm 

Thủ trường cơ quan/ người để nghị 

(Ký tên và đóng dấu) 



II-XÁC NHẶN ĐIÈU CHỈNH CÙA cơ QUAN THU (1) Mầu C1-07/NS (tiếp) 

GNT Mã sổ Nội dung nộp 
NSNN 

Thông tin đă kê khai Để nghị điều chỉnh lại 

sô, 
ngày 

ĐT nộp 
thuê 

Nội dung nộp 
NSNN Tài 

khoản 
Mã 

chương 

Mã 
ngành KT 

(K) 

Mã 
NDKT 
(TM) 

Kỳ 
thuế Số tiền Tài 

khoản 
Mã 

chương 

Mã 
ngành KT 

(K) 

Mã 
NDKT 
(TM) 

Kỳ 
thuế Số tiền 

Tổng cộng Tống công 

Các thông tin khác đề nghị điều chình: 

Đề nghị KBNN Tỉnh, TP cân cứ nội dung điều chỉnh trẽn đây để hạch toán đièu chỉnh theo quy đinh 

Ngày tháng năm 

Cơ QUAN THU ... 

Người đối chiếu Thủ trường 

đã điều chinh thõng tin theo yèu cầu cùa cơ quan thu đúng chi tiết nêu trên 

KHO BẠC NHÀ NƯỞC 

Kê toán Kế toán trướng 

Ghi chú: - (1) mục II dành cho cơ quan thu ghi khi chắp nhận đièu chỉnh theo yêu cảu của người nộp. 
Trường hợp cơ quan thu tự phát hiện sai sót và lập Giắy đề nghị điều chỉnh thi không xác nhận tại mục II. 

|||ẽ XÁC NHẶN ĐIÈU CHỈNH CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Kho bạc Nhà nước 

Hach toán điều chỉnh số liệu ngày tháng năm .. 



GIÁY NỘP TIÈN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mầu số: C1-09/NS 
CHUYẾN ĐÓI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ Theo TT số 128/2008/TT-BTC 

ngáy 24/12/2008 của BTC 

Mã hiệu : 
So: Ề. 

Người nộp thuế 

Mâ số thuế Địa chỉ 

Nộp vào KBNN Tỉnh, TP Mả sổ KBNN 

Cơ quan quản lý thu : Mã sổ CQ thu : 

Tờ khai HQ số ngày Loại hình XNK 

(hoặc) Bảng kê biên lai thu số ngày 

STT Nội dung 
các khoản nộp NS 

Mã 
chương 

Mã ngành 
kinh tế (K) 

Mã NDKT 
(TM) Kỳ thuế Số tiền 

Tổng cộng 

Tổng số tiền ghi bẳng chử: 

Ngày nồp tiền tai ngân hàng: /..../ Ngày KBNN hạch toán thu NSNN: ẳ..7 

Thời gian lặp chửng tử giờ . phút, ngày . . ./... 
Cơ QUAN THU 

Ngày ... tháng ... năm . . 
Người in CT Thù trường 
(Ký, ghi họ tên) (Kỷ tên, đóng dấu) 



cơ QUAN THU. Mâu SÔ: C1-10/NS 
Theo TT số 128/2008/TT-BTC 

ngày 24/12/2008 của BTC 

BIÊN LAI THU sổsêri: 
Liên số: Lưu tai: số biên lai: 

Người nộp thuế : Mã sổ thuế/số CMND/HC : 

Địa chỉ: Huyện Tình 

Theo Quyết định số (1): ngày cùa 

STT Nội dung 
các khoán nộp NS (2) Mả chương 

Mã ngành KT 
(K) 

Mã NDKT 
(TM) 

Kỳ thuế 
Sổ tiền 

Tổng cộng 

Tồng số tiền ghi bằng chữ: 

Ngày tháng năm ... 
Người nộp tièn Người nhận tiền 

(Ký tên) (Ký, ghi họ tên) 

Ghi chú: - (1) Quyét định thu phạt, quyết định hành chinh khác của cơ quan có thẩm quyền; 
- (2) Ghi số, ngày tờ khai hải quan (nếu có). 
- Đôi với các khoản thu phạt, không cần ghi mã Chương, ngành, mã nội dung kinh tế, kỳ thuế. 



BÀNG KÉ NỘP THUÉ Mâu số: 01/BKNT 
Theo TT số 128/2008HT-BTC 

ngày 24/12/2008 của BTC 

Người nộp thuề .. Mã số thuế : 

Đia chỉ: Huyện Tĩnh .. 

Phần dành cho nqiKTi nòp thay : 
Người nộp thay Mã số thuế : 

Địa chỉ: Huyện Tỉnh 

Đè nghị KBNN (NH) Wẽ. trích TK số hoặc chuyển tiền mặt 

Đẻ nộp vảo NSNN [ i (hoặc) TK tạm thu số tại KBNN 

Cơ quan quản lý thu Mã số : Tờ khai HQ, QĐ số ..... ngày 

Loại hình XNK (hoặc) Bảng kê biên lai số ̂  ngày 

STT Nội dung 
các khoản nộp NS Mã chương Mã ngành 

kinh tế (K) 
Mã NDKT 

(TM) Kỳ thuế Số tiền 

Tổng cộng 

Tổng số tiẻrĩ ghi bằng chữ: 

Bảng kê loại tiền nộp (sử dụng trong trường hợp nộp tiển mặt) 

Loại mệnh giá Số 
tờ/miêng Thành tiền 

Loại mệnh giá SỐ 
tờ/miếng Thành tiền 

Giấy Kim loại 
Số 

tờ/miêng Thành tiền 
Giấy Kim loại 

SỐ 
tờ/miếng Thành tiền 

Tổng số: Bằng chữ 

Ngày... tháng... năm... 
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN KBNN (NGÂN HÀNG) 

Ngiròi nộp tiền Kê toán tru»ởng ^ ' Thủ triPỜng đơn vị' ' Người nhận tiền 
(Ký, ghi họ tén) 

Ghi chú: - (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân 
hàng) nơi đâ tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế; 

- (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kẽ biẽn lai; 
- (3) Chĩ dùng trong trường hợp các tồ chức nộp tiền bằng chuyển khoản. 



I I I  

Không ghi vào Ị cơ QUAN THU (KBNN) Mẳusố: 02/BK-BLT 
khu vực này ị Theo TT số 128/2008/TT-BTC 

ngáy 24/12/2008 của BTC 
j SỐ: 

Ngày 
BÀNG KẺ BIÊN LAI THU 

(Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN) 

Mã chương: mâ ngành KT (K) 

TT Biên lai thu Họ tên người nộp 
tiên 

Số tiền (đồng) TT 
Số Ngày 

Họ tên người nộp 
tiên Tổng số T.Mục... T.Mục... T.Mục... T.Mục... 

Tổng cộng 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: 

Người lập bảng kê 

(Kỷ, ghi rõ họ, tên) 



Không ghi vào 
khu vực này 

Cơ QUAN THU (KBNN) Mẩu số: 03/BK-BLMG 
Theo TT số 128/2008rrr-BTC 

ngáy 24/12/2008 của BTC 
sổ :  . ắ " ễ .  ~ ẽ . "  

Ngày 
BÂNG KẺ BIÊN LAI THU 

CÓ MỆNH GIÁ 
(Dùng cho cơ quan thu, điẻm giao dịch của KBNN) 

Mã chương . Mă ngành KT (K) 

TT Loai SỐ tờ Tồng số tiền 
Trong đó 

TT mệnh giá SỐ tờ Tồng số tiền 
T.Muc... T.Mục.ề. T.Mục... T.Mục... T.Mục.ể. 

Tông cộng 

Tồng sổ tiền ghi bằng chữ: 

Người lập bảng kê 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Aĩi 



KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Mâu số: 04/BK-CTNNS 
Theo TT số 128/2008/TT-BTC 

ngày 24/12/2008 của BTC 

BÀNG KÊ CHỨNG TỪ Nộp NGÂN SÁCH 
Liên số: Lưu tại 

Từ ngày đến ngày 

STT 

Chửng từ Tờ khai hải quan Mả 
SÔ 

thuế 

Tên 
người 

nộp 

Kỳ 

thuể 
(2) 

Mã 
địa 
bàn 

Tài 
khoản 

Nợ 
CH-K-

TM Số tiền STT Séri Sô Ngày 
SỔ Ngày Mả loại 

hình XNK 

Mả 
SÔ 

thuế 

Tên 
người 

nộp 

Kỳ 

thuể 
(2) 

Mã 
địa 
bàn 

Tài 
khoản 

Nợ 
CH-K-

TM Số tiền 

A Tài khoản thu NSNN (TK741) 

Cộng tiêu mục... 
Cộng TK 

B Tài khoản tạm thu 

Cộng tiêu mục... 
Cộng TK 

c Tài khoản tạm giử 

Cộng tiêu mục..ẳ 

Cộng TK 

Tổng cộng 

Tổng số tiền bằng chữ: 

Ngày ... tháng ... năm 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Kế toán Kế toán truồng 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Bảng kẽ sử dụng cho các KBNN đã tham gia hê thống thông tin thu nộp thuẻ 

- Bảng kẻ do KBNN lập hàng ngày, gửi cơ quan thu đẻ đối chiếu với dử liệu điện tử; 

- Chỉ tiêu (1) chỉ sử dụng đổi với bảng kê gửi cơ quan Hải quan; 

- Chỉ tiêu (2) chỉ sử dung đối VỚI bảng kê gửi cơ quan Thuế 

\Õ 



TÊN TO CHỬC/CÁ NHÂN CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIÁYĐÈ NGHỊ 
HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Mau sổ 05/ĐNHT 
Theo TT số 128/2008/TT-BTC 

ngày 24/12/2008 cùa BTC 

Kinh gửi. (Cơ quan thu, cơ quan cỏ thẩm quyền hoàn trả) 

I- Thông tin vẻ tổ chức, cá nhản đề nghị hoàn trả: 
Tên tồ chức, cá nhân: 
Mâ số thuế/CMND/HC Quốc tịch 
Địa chỉ: 

Huyện Tỉnh 
Điện thoại Fax Email 
Số tài khoản: tại Ngân hàng (Kho bạc NN): 
Nghề nghièp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính : 

II- Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí/các khoản thu NSNN : 

Khoản thu đề nghị 
hoàn trả 

Số tiền 
phải nộp 

Số tiền đã nộp 
(hoặc đẫ khấu trừ) 

Số tiền đè 
nghị hoàn 

Thời gian phát sinh 
khoản đề nghị hoàn 

Lý do đề nghị 
hoàn trả 

Tồng số 
2- Hình thiPC đè nghị hoàn trả: 
2.1. Bù trứ cho khoàn phải nộp NSNN : 

ĐénôpvàoNSNN ũ (hoăc) Tài khoản tạm thu số 

Tại KBNN (2) tỉnh, TP 

Theo Quyết định số ( ' : ngày " cúa 

(hoăc) yêu cầu của Cơ quan thu 

Tờ khai HQ (5) 

(4) Mã số CQ thu: 

so Loại hinh XNK ngày 

STT Nội dung 
Các khoản nộp NS Mã chương Mã ngành 

kinh tế (K) 
Mã NDKT 

(TM) Kỳ thuế Sô tiên 

Tổng sổ 
Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: 

2.2ề Hoàn trả trực tiếp .Ệ 

Số tiền hoàn trà: Bẳng số: Bằng chữ:, 

Hoàn trả bằng : Tiền mặt n Chuyển khoàn : CD 

Chuyển tiền vào tài khoản số : Tại NH (KBNN): 
(hoặc) Người nhân tiền : số CMND/HC : cấp ngày 
III- Tài liệu gừi kèm : (ghi rõ tẽn TL, bản chính, bản sao) 

tại. 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐÊ NGHỊ HOÀN TRÀ 
(Ký, ghi họ tẽn và đỏng dấu) 

Ghi chú: (1) nóp vào TK tạm thu của cơ quan thu; (2) KBNN nơi người nộp thuế còn nợ thuế ; (3) Quyết 
định hành chính của cơ quan có thẳm quyển ,ẵ (4) cơ quan thu quản lý đối tượng nộp thuế; (5) chì áp 
dụng VỚ! các khoán thu thuế XNK do Hải quan quàn lý. 

4G 



Khồng gh 

khu vực 

vào 

này 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC Mâu số 06/BCHT 
Theo TT số 128/2008AT-6TC 

ngày 24/12/2008 của BTC 

BÁO CÁO HOÀN TRẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tứ ngày: đến ngày: 

KBNN: Mâ số KBNN : 

Cơ quan thu : Mâ số CQ thu : 

STT Hình thức hoàn trà / 
cáp ngân sách 

Mã 
Chương 

Mã ngành 
(K) 

Mã 
Nội dung 

Kinh tế (TM) 

Phát sinh trong 
kỳ 

Luỹ kế từ 
oí/oi/.ếề 

TỒNG SỔ (A+B) 

A GIẢM THU NGÂN SÁCH 

TỒNG CỌNG (l+ll) 

I NS TRUNG ƯƠNG 

II NS ĐỊA PHƯƠNG (1+2+3) 

1 NS Cấp tình 

2 NS cấp huyện 

3 3 NS cắp xã 

B CH NGÀN SÁCH 

TỐNG CỘNG (MI) 

I NS TRUNG ƯƠNG 

II NS ĐỊA PHƯƠNG (1+2+3) 

1 NS Cấp tỉnh 

2 NS cấp huyện 

3 NS cấp xã 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày tháng năm 

Người lập Kê toán trường Giám đốc 


